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QUY ĐỊNH 

Về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến 

của Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
(Ban hành theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021  

của Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận sáng kiến, 

thẩm quyền, quy trình xét công nhận sáng kiến, trách nhiệm của Hội đồng Sáng kiến 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (sau đây viết tắt là Hội đồng Sáng kiến Trường). 

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị và viên chức, người lao động (VCNLĐ) 

làm việc tại Trường. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Sáng kiến” là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc 

giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được Hội đồng Sáng kiến 

Trường công nhận. Trong đó: 

a) “Giải pháp kỹ thuật” là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết 

một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm: Sản phẩm, quy trình, cách thức tiến hành 

một quy trình. 

b) “Giải pháp quản lý” là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh 

vực hoạt động nào như: Phương pháp tổ chức công việc, phương pháp điều hành, kiểm tra, 

giám sát công việc ... 

c) “Giải pháp tác nghiệp” bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, 

nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào như: Phương pháp thực 

hiện các thủ tục hành chính, phương pháp tổ chức thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các đề án, dự 

án, dự thảo văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. 

d) “Giải pháp áp dụng tiến bộ kỹ thuật” là phương pháp, cách thức hoặc biện pháp 

áp dụng một giải pháp kỹ thuật đã biết vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế và lợi ích 

xã hội. 

2.  “Hiệu quả kinh tế”: Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, giảm chi 

phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác… 

3. “Lợi ích xã hội”: Nâng cao ý thức trách nhiệm người dạy, người học, công chức, 

viên chức, người lao động trong Nhà trường, cải thiện điều kiện làm việc, công tác; bảo vệ 

môi trường, bảo vệ sức khỏe con người; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, quản lý… 

4. “Tác giả sáng kiến” là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng 

tạo của mình.  

5. “Hoạt động sáng kiến” bao gồm các hoạt động tạo ra, áp dụng sáng kiến, công 
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nhận sáng kiến, thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến. 

6. “Chuyển giao sáng kiến” là việc truyền đạt toàn bộ kiến thức, thông tin về sáng 

kiến để tổ chức hoặc cá nhân được chuyển giao có thể áp dụng sáng kiến. 

7. “Áp dụng sáng kiến lần đầu” là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả áp dụng 

thử. 

 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN LOẠI SÁNG KIẾN 

 

Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn  

1. “Sáng kiến” là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc 

giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp) được Hội đồng Sáng kiến 

Trường thông qua và được Hiệu trưởng quyết định công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ. Cụ thể như sau:  

a) Có tính mới trong phạm vi Nhà trường, đơn vị hoặc ngoài xã hội. Nếu là giải 

pháp cải tiến, giải pháp đã biết trước đó tại đơn vị thì sáng kiến phải có nội dung đã cải 

tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết; 

b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại đơn vị trong trường hoặc ngoài xã hội và 

mang lại lợi ích thiết thực; 

c) Không thuộc đối tượng bị loại trừ quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Các trường hợp không được công nhận là sáng kiến: 

a) Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo 

đức xã hội; trái với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trái với các 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; 

b) Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của 

pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến; 

c) Giải pháp trùng với nội dung sáng kiến đã được công bố, công nhận. 

Điều 4. Một số đối tượng đề nghị xét công nhận sáng kiến 

Ngoài các sáng kiến được Quy định tại Điều 3 Điều lệ Sáng kiến ban hành kèm theo 

Thông tư số 18/2013/NĐ-CP ngày 01/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định 

số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ thì các thành tích sau đây có thể được 

xem xét như 01 sáng kiến: 

1. Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết 

định phân công và được xác nhận kết quả tham gia soạn thảo văn bản của người có thẩm 

quyền; chủ trì, thành viên soạn thảo các quy định nội bộ của Trường (tối đa 1 người chủ 

trì và 1 thành viên tham gia - đối với khối hành chính). 

2. Tác giả 01 (hoặc đồng tác giả 02) sách chuyên khảo, giáo trình được sử dụng 

trong giảng dạy. 

3. Chủ trì 01 (hoặc tham gia 02) đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã nghiệm 
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thu đạt yêu cầu trở lên. 

4. Chủ trì 01 (hoặc tham gia 02) đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm 

thu đạt yêu cầu trở lên hoặc đang trong thời gian thực hiện theo quy định (không tính đề 

tài phải gia hạn do chậm tiến độ và được tính tối đa 2 năm cho 1 đề tài). 

5. Tác giả chính của 01 (hoặc đồng tác giả của 02) bài báo khoa học được đăng trên 

tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt ≥ 0,75 điểm, hoặc nằm 

trong danh mục ISI/ hoặc Scopus. 

6. Tác giả chính của 01 (hoặc đồng tác giả của 02) báo cáo được đăng toàn văn 

trong kỷ yếu của Hội nghị khoa học, có phản biện, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công 

nhận đạt ≥ 0,75 điểm, hoặc nằm trong danh mục ISI/Scopus. 

7. Hướng dẫn chính thành viên đội tuyển tham gia các kì thi khoa học quốc tế đạt 

giải Ba trở lên, thi Olympic quốc tế đoạt giải Khuyến khích trở lên, thi Olympic quốc gia 

đạt giải Ba trở lên.. 

8. Tác giả chính của tác phẩm nghệ thuật đoạt giải Ba trở lên tại các Hội thi, Hội 

diễn cấp quốc gia. 

9. Hướng dẫn chính 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đoạt giải Nhất tiểu 

ban trong Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường hoặc giải Ba cấp Bộ trở lên. 

10. Các thành tích nêu ở mục 1 đến 9 Điều này phải đáp ứng được các Điều kiện, 

tiêu chuẩn nêu ở Điều 3. 

Điều 5. Tính mới và khả năng mang lại lợi ích thiết thực của sáng kiến 

1. Một giải pháp được coi là có tính mới phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Không trùng với nội dung của giải pháp đã công bố; đã được áp dụng hoặc áp 

dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp 

dụng, phổ biến; 

b) Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực 

hiện. 

2. Một giải pháp được coi là có khả năng mang lại lợi ích thiết thực nếu việc áp 

dụng giải pháp đó có thể tính được hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội. 

Điều 6. Phân loại sáng kiến 

1. Sáng kiến cấp cơ sở là sáng kiến đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn quy định 

tại Điều 3 của Quy định này, có phạm vi ảnh hưởng trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

và ngoài xã hội, được Hội đồng Sáng kiến Trường thông qua và được Hiệu trưởng quyết 

định công nhận. 

2. Sáng kiến cấp Bộ là sáng kiến đã được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, đã được 

áp dụng trong thực tiễn, đạt hiệu quả và có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và cấp tương đương, được Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc 

người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. 

3. Sáng kiến cấp Toàn quốc là sáng kiến đã được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở, 

đã được áp dụng trong thực tiễn, đạt hiệu quả và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc,  

được Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc người đứng đầu bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận. 
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Điều 7. Điều kiện để được công nhận là tác giả và đồng tác giả sáng kiến 

1. Người được công nhận là tác giả sáng kiến là người trực tiếp tạo ra toàn bộ sáng 

kiến. 

2. Trường hợp sáng kiến do nhiều người tạo ra thì những người tham gia tạo ra sáng 

kiến từ 30% trở lên được công nhận là đồng tác giả sáng kiến. Người đứng đầu đơn vị hoặc 

trưởng nhóm sáng kiến xác nhận đồng tác giả sáng kiến; đồng thời trong bản mô tả cần có 

thuyết minh nội dung đóng góp của từng đồng tác giả trong quá trình tạo ra sáng kiến. 

 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

 

Điều 8. Nguyên tắc chung 

1. Hội đồng Sáng kiến Trường chỉ xét, công nhận đối với các sáng kiến của các cá 

nhân có đầy đủ hồ sơ, minh chứng theo đúng quy định.  

 a) Trường hợp có nhiều hồ sơ của nhiều cá nhân cùng đề nghị công nhận sáng kiến 

có nội dung trùng hoặc tương đương nhau thì đơn vị và các cá nhân phải tự thỏa thuận và 

xác định ai là tác giả, ai là đồng tác giả. Trong trường hợp không xác định được ai là tác 

giả thực sự của sáng kiến thì hồ sơ sáng kiến đó không đưa vào danh sách đề nghị xét công 

nhận. 

  Sáng kiến đã được đánh giá, công nhận nhưng bị phát hiện có sự sao chép nội dung 

hoặc phát hiện có sai phạm hoặc bị phát hiện là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người 

khác thì Hội đồng sẽ quyết định hủy bỏ kết quả đã công nhận. Đồng thời cũng bị hủy bỏ 

các danh hiệu thi đua đã được trao. 

           b) Quá thời gian quy định nộp sáng kiến (ngày 20 tháng 7 hàng năm) mà đơn vị 

không gửi hồ sơ về Phòng Hành chính - Tổng hợp thì coi như đơn vị đó không có sáng 

kiến. 

2. Các sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở phải được ít nhất 2/3 ý kiến 

đồng ý của các thành viên Hội đồng thông qua theo nguyên tắc biểu quyết hoặc bỏ phiếu 

kín.  

Điều 9. Trình tự, thủ tục xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở; đề nghị công nhận 

sáng kiến cấp Bộ, cấp Toàn quốc 

 1. Bước 1: Nộp hồ sơ sáng kiến  

 a) Cá nhân gửi hồ sơ sáng kiến (đối với sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến cấp 

cơ sở kê theo Mẫu số 1; đối với sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến cấp Bộ, cấp Toàn 

quốc ngoài việc kê theo mẫu số 1 phải kê thêm mẫu số 3, 4, 5 theo file mẫu trong quy định) 

và minh chứng gửi theo đơn vị công tác (khoa, phòng ban, trung tâm, văn phòng). 

 b) Các đơn vị tổng hợp sáng kiến của các cá nhân và nộp hồ sơ đề nghị công nhận 

sáng kiến cùng minh chứng về Phòng Hành chính - Tổng hợp (bản cứng và file mềm gửi 

về hòm thư: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn) trước 20/7 hàng năm.  

 2. Bước 2:  Họp Hội đồng Sáng kiến Trường xét, công nhận sáng kiến 

 a) Phòng Hành chính - Tổng hợp gửi hồ sơ và danh sách tổng hợp sáng kiến của các 

cá nhân đủ điều kiện đến các thành viên Hội đồng nghiên cứu trước khi Hội đồng họp ít 
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nhất 02 ngày làm việc. Các sáng kiến không đủ điều kiện sẽ được thông báo cho các tác 

giả biết. 

 b) Hội đồng họp xem xét, đánh giá nội dung các sáng kiến, đề nghị công nhận hoặc 

không công nhận sáng kiến theo quy định. 

 c) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày họp, Hội đồng sáng kiến cấp Trường gửi văn 

bản kết luận của Hội đồng cho tất cả các đơn vị qua hệ thống HUMG eOFFICE của Trường. 

 3. Bước 3: Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở 

 Sau khi Hội đồng sáng kiến cấp Trường ra văn bản kết luận, trong thời hạn 2 ngày,  

nếu không có kiến nghị của các đơn vị, Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định công nhận sáng 

kiến.  

4. Bước 4:  Đề nghị công nhận sáng kiến cấp Bộ, cấp Toàn quốc 

Căn cứ quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở, Hội đồng Sáng kiến cấp Trường 

nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp Bộ, cấp Toàn quốc đối với những sáng kiến đã 

đạt sáng kiến cấp cơ sở về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/7 hằng năm. 

 Điều 10. Hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến 

 1. Đối với sáng kiến cấp cơ sở:  

 a) Bản kê khai sáng kiến cấp cơ sở (Mẫu số 1) 

b) Bảng tổng hợp đề nghị xét công nhận sáng kiến của đơn vị ( Mẫu số 2) 

 c) Các tài liệu khác liên quan để minh chứng, như văn bản đã được ban hành trên 

cơ sở sử dụng sáng kiến; văn bản xác nhận của các đơn vị đã áp dụng thử hoặc ứng dụng 

sáng kiến về nội dung, kết quả áp dụng, hiệu quả mang lại của sáng kiến (nếu có). 

2. Đối với sáng kiến cấp Bộ, cấp Toàn quốc: Ngoài 1 bộ hồ sơ đề nghị công nhận 

sáng kiến cấp sơ sở cần thêm các hồ sơ như sau: 

a) Danh sách và tóm tắt nội dung sáng kiến (Mẫu số 3). 

b) Bản mô tả sáng kiến (Mẫu số 4). 

c) Danh sách và tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu khoa học (Mẫu số 5).  

b) Quyết định Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.  

d) Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.  

e) Các tài liệu liên quan để minh chứng, trong đó phải có văn bản xác nhận  của các 

đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu về nội dung, kết quả áp dụng và hiệu quả mang lại. 

f) Quyết định công nhận sáng kiến cơ sở. 

  

 

Chương IV 

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ,  

ĐỒNG TÁC GIẢ SÁNG KIẾN VÀ NHÀ TRƯỜNG 

 

Điều 11. Quyền lợi của tác giả sáng kiến, đồng tác giả và Nhà trường  

1. Quyền lợi của tác giả, đồng tác giả:  

a) Được ghi nhận là tác giả, đồng tác giả theo Quyết định công nhận sáng kiến và 
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được nêu danh tác giả, đồng tác giả khi sáng kiến được phổ biến, giới thiệu. 

b) Sử dụng sáng kiến là thành tích trong công tác khi xét thi đua, khen thưởng của 

năm. 

2. Quyền lợi của Nhà trường: 

a) Áp dụng sáng kiến. 

b) Chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng theo quy định của pháp 

luật đối với những sáng kiến mà Nhà trường hoặc đơn vị là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến. 

3. Việc áp dụng, chuyển giao sáng kiến quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Trách nhiệm của tác giả, đồng tác giả sáng kiến 

Tác giả sáng kiến và đồng tác giả sáng kiến có trách nhiệm: 

1. Cung cấp đầy đủ các thông tin về sáng kiến đến mức có thể áp dụng được cho 

Nhà trường. 

2. Tham gia triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu. 

3. Giữ bí mật thông tin về sáng kiến theo thỏa thuận nếu Nhà trường là chủ đầu tư 

tạo ra sáng kiến và theo quy định của pháp luật. 

4. Trả thù lao cho những người tham gia, tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu theo 

quy định của pháp luật và của Nhà trường trong trường hợp tác giả sáng kiến được trả thù 

lao. 

5. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền, tính hợp pháp liên 

quan đến nội dung sáng kiến. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

đơn vị trong toàn trường thực hiện Quy định này; triển khai các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy 

hoạt động sáng kiến theo quy định; thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Sáng kiến Trường. 

2. Các đơn vị trong toàn trường có trách nhiệm: 

a) Phổ biến, quán triệt các nội dung trong quy định này đến VCNLĐ trong đơn vị, 

tổ chức để nghiêm túc triển khai thực hiện; 

b) Khuyến khích, động viên VCNLĐ của đơn vị đóng góp trí tuệ, sáng tạo, có nhiều 

giải pháp mới, thiết thực được áp dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy, quản lý, chuyên 

môn, phục vụ thuộc các lĩnh vực của Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 14. Xử lý vi phạm 

1. Cá nhân, đơn vị vi phạm Quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý 

theo quy định của pháp luật và của Nhà trường. 

2. Nhà trường giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện quy chế này 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 15. Điều khoản thi hành 
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1. Người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 

đôn đốc thực hiện Quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, chưa hợp lý, cần điều chỉnh bổ 

sung, các đơn vị và cá nhân phản ánh kịp thời về Phòng Hành chính - Tổng hợp để tổng 

hợp báo cáo Hiệu trưởng xem xét, trình Hội đồng trường sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI  ĐUA, KHEN THƯỞNG 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 50/NQ-HĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021  

 của Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích 

Nội dung “Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng” được xây dựng trên cơ sở 

các Quy định của Nhà nước, của Bộ Nội vụ, của ngành Giáo dục và của Nhà trường 

nhằm động viên, khuyến khích viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, đặc biệt là công tác quản lý, đào 

tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy định của Nhà trường. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Đối tượng thi đua, khen thưởng bao gồm: 

a) Viên chức và người lao động (sau đây gọi tắt là VCNLĐ) của Trường đang làm 

việc hoặc đang trong thời gian tập sự, người lao động làm hợp đồng không xác định thời 

hạn hoặc xác định thời hạn từ 01 năm trở lên. 

b) Các đơn vị trong Trường. 

2. Quy định xét thi đua đối với một số trường hợp đặc biệt 

a) VCNLĐ chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh 

hiệu thi đua, khen thưởng. Trường hợp VCNLĐ có thời gian công tác tại đơn vị cũ trước 

khi chuyển đến từ 6 tháng trở lên, khi xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có ý kiến 

nhận xét bằng văn bản của đơn vị cũ. 

b) VCNLĐ được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp 

hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời 

gian công tác tại đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp 

VCNLĐ được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định 

của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xếp tương 

đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng khác. 

c) Nữ VCNLĐ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người 

có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng 

theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu 

“Lao động tiên tiến”. 

d) Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời 

gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn 

vị điều động, biệt phái xem xét quyết định (có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp 
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nhận cá nhân được điều động, biệt phái). 

3. Các trường hợp không được bình xét các danh hiệu thi đua 

a) Không đăng ký thi đua. 

b) Cán bộ mới tuyển dụng dưới 10 tháng hoặc nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở 

lên. 

c) Cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (quyết định kỷ luật vẫn còn 

hiệu lực trong năm học). 

d) Tập thể mới thành lập dưới 1 năm. 

e) Tập thể có cá nhân bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong năm học.  

f) Cá nhân không hoàn thành định mức nghĩa vụ sau khi đã quy đổi theo Quy định. 

Điều 3. Nguyên tắc bình xét thi đua, khen thưởng 

1. Những nội dung không quy định này thì thực hiện theo quy định pháp luật hiện 

hành về thi đua, khen thưởng và quy định sáng kiến. 

2. Khi các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế đó. 

3. Không áp đặt chỉ tiêu thi đua, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua 

của tập thể, cá nhân theo quy định. 

 4. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; đăng ký 

thi đua ở cấp nào chỉ được xét ở cấp đó (Ví dụ: đăng ký thi đua ở cấp Bộ thì xét ở cấp 

Bộ…). 

 5. Hàng năm, vào đầu năm học các đơn vị lập danh sách đăng ký danh hiệu thi 

đua, cấp khen thưởng có xác nhận của Trưởng đơn vị và nộp về Phòng Hành chính - 

Tổng hợp (theo mẫu hướng dẫn) trước ngày 15/10. Đơn vị nào không nộp thì coi như 

không đăng ký danh hiệu thi đua. 

6. Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được 

giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được. 

7. Bình xét thi đua khen thưởng phải chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, 

kịp thời, đánh giá đúng thành tích, hiệu quả công tác và trên cơ sở kết quả đánh giá cán 

bộ, viên chức và đơn vị hàng năm của các tập thể, cá nhân trong Trường. 

8. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, 

không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức 

cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp làm việc trong 

Nhà trường. 

9. Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức 

khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen 

thưởng cấp cao hơn. Khi xét khen thưởng người đứng đầu đơn vị phải căn cứ vào thành 

tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. 

10. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá 

nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh 

đạo, quản lý là nữ thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được 
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giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì 

thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy 

định chung. 

11. Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của 

thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao 

động, bảo đảm không quá 1/3 số lượng VCNLĐ được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ là cán bộ quản lý. 

12. Việc xét khen thưởng được tiến hành khi tổng kết năm công tác hoặc năm học, 

tổng kết các cuộc vận động, thi đua theo chuyên đề hoặc khi phát hiện gương người tốt, 

việc tốt. 

13. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được coi là hợp lệ khi có ít 

nhất 2/3 tổng số viên chức và người lao động hoặc thành viên của Hội đồng Thi đua, 

Khen thưởng đơn vị tham dự. 

14. Khi xét danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp phải được tập thể hoặc Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng bỏ phiếu kín (hoặc biểu quyết) và phải đạt từ 70% số phiếu 

đồng ý trở lên tính trên tổng số người tham gia họp hoặc được xin ý kiến. 

Điều 4. Về công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề 

tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng 

Việc xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và 

quy trình công nhận sáng kiến của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Điều lệ sáng kiến được 

ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; Thông 

tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ. 

 

Chương II 

TIÊU CHUẨN BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA  

VÀ TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA 

 

Điều 5. Tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua cấp Trường cho các cá nhân 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

sau: 

1.1. Tiêu chuẩn chung 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; đảm bảo 

thời gian làm việc trong năm. Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà 

nước và những người có hành động cứu người, cứu tài sản, những người chiến đấu và 

phục vụ chiến đấu bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế 

thì thời gian nghỉ được tính để xem xét tặng danh hiệu thi đua. 

b) Kết quả phân loại đánh giá VCNLĐ trong năm học phải đạt mức A trở lên.  

1.2. Tiêu chuẩn riêng 
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a) Đối với giảng viên và cán bộ phục vụ giảng dạy: Tích cực tham gia các phong 

trào thi đua; hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học về số lượng, chất 

lượng và tiến độ theo quy định hiện hành; giảng dạy theo đúng lịch trình của Bộ môn, 

Khoa, Trường; bài giảng đảm bảo tính chính xác, cập nhật thường xuyên những thông 

tin, thành tựu khoa học mới, rèn luyện được kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp cho sinh 

viên; hướng dẫn sinh viên hoàn thành đúng thời hạn tiểu luận, bài tập lớn, thực tập môn 

học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. 

b) Đối với cán bộ, viên chức hành chính: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có 

tinh thần tương trợ đồng nghiệp; tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp 

vụ; có ý thức trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 

năng suất lao động; không vi phạm thời gian làm việc và kỷ luật lao động; có khả năng 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính văn phòng có hiệu quả. 

c) Đối với cá nhân đi học, bồi dưỡng dưới 01 năm, nếu đạt kết quả học tập từ loại 

Khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian 

công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét “Lao động tiên tiến”. 

d) Các trường hợp đi học từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại Khá trở lên 

thì năm đó được xếp tương đương Lao động tiên tiến. 

2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

b) Kết quả phân loại đánh giá cán bộ, viên chức trong năm học phải đạt mức A+ . 

c) Tỷ lệ VCNLĐ được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 

15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị, trong đó đảm bảo 

không quá 1/3 là cán bộ lãnh đạo phòng, khoa, ban, trung tâm, văn phòng của Trường, 

nếu có số dư thì được làm tròn thành 1 người. Trong trường hợp đặc biệt, số lượng Chiến 

sĩ thi đua cấp cơ sở vượt so với quy định, đơn vị phải có văn bản giải trình để Hội đồng 

Thi đua, Khen thưởng Trường xem xét. 

d) Có sáng kiến được Hội đồng Sáng kiến cấp Trường công nhận.  

e) Riêng viên chức quản lý thì ngoài tiêu chuẩn nêu trên, đơn vị do viên chức đó 

quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. 

Điều 6. Tiêu chuẩn bình xét danh hiệu thi đua cho các tập thể 

1. Danh hiệu thi đua "Tập thể Lao động tiên tiến" được xét tặng cho các tập thể đạt 

các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội bộ 

đoàn kết, không có cá nhân vi phạm kỷ luật. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao. 

c) Tập thể được phân loại đánh giá ở mức A trở lên; không có cá nhân bị xếp loại 

ở mức C. 

d) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. 

e) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không 

có cá nhân xếp loại cán bộ, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. 
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2. Danh hiệu thi đua "Tập thể Lao động xuất sắc" được xét tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau đây: 

a) Tập thể phải đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. 

b) Tập thể có nhiều sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện 

tốt quy định của Nhà nước và Nhà trường. 

c) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả (hoặc có nhiều người 

tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của Trường). 

d) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao và 70% đạt 

danh hiệu "Lao động tiên tiến"; có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 

e) Được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp Trường bầu chọn. 

f) Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

công nhận theo năm học. 

Điều 7. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

1. Đối với cá nhân:  

a) Giấy khen của Hiệu trưởng được tặng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ (A+) nhưng không đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có thành tích đột xuất, tiêu 

biểu, tác dụng nêu gương, lôi cuốn phong trào thi đua của đơn vị. 

b) Giấy khen của Hiệu trưởng được xét thường xuyên theo năm học và xét khen 

thưởng đột xuất theo từng thành tích đột xuất được cấp có thẩm quyền xác nhận. 

c) Tỷ lệ cá nhân được được tặng giấy khen của Hiệu trưởng không vượt quá 30% 

số cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (A+) nhưng không đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi 

đua cơ sở”. 

2. Đối với tập thể:  

Giấy khen của Hiệu trưởng được tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn 

sau: 

a) Là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, có tác dụng nêu gương cho các tập thể khác học tập. 

b) Lập thành tích xuất sắc, đột xuất nhưng chưa đến mức được tặng bằng khen. 

c) Tỷ lệ tập thể được tặng giấy khen của Hiệu trưởng không vượt quá 30% số tập 

thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. 

Điều 8. Danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng bậc cao 

 1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 1.1. Đối với cá nhân, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được tặng 

cho cá nhân có các tiêu chuẩn sau:  

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

b) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, được bình xét trong thực hiện phong trào thi 

đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. 

- Có 02 năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (A+) , 

trong thời gian đó có 02 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận hoặc trong 05 năm trước khi 
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nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chưa được Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. 

- Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành 

động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi 

phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu gương và được đơn vị, địa phương ghi 

nhận, tôn vinh. 

- Có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp; có sáng kiến, giải 

pháp trong nghiên cứu khoa học; vượt khó, vươn lên học giỏi; tham gia có hiệu quả các 

hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan quản lý trực tiếp xác 

nhận. 

- Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được Lãnh 

đạo Nhà trường xác nhận và trình Bộ trưởng xét khen thưởng. 

- Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên; có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự 

phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập vào năm tròn. 

      c) Được tập thể đề xuất (có số phiếu bầu ở cấp khoa, phòng, ban, trung tâm, văn 

phòng và cấp Trường phải đạt trên 70%).  

1.2. Đối với tập thể, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được tặng 

cho tập thể có các tiêu chuẩn sau:  

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, nội bộ đoàn kết. 

b) Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:   

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét trong thực hiện phong trào thi đua 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. 

- Có 02 năm liên tục được công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" nội 

bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ 

các chế độ, chính sách pháp luật.  

- Có thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có thành tích xuất sắc 

trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, khắc phục 

hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh ở đơn vị, địa phương. 

- Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được cơ 

quan quản lý cấp trên trực tiếp và đơn vị thụ hưởng xác nhận. 

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị, 

nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập vào năm tròn. 

2. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” 

Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 

sau: 

a) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (03 năm liên tục) tính đến thời điểm đề nghị xét tặng. 
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b) Có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và do người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ương xem xét, công nhận. 

3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” 

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai (02) lần liên tục đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (06 năm đạt chiến sĩ thi đua cơ sở). 

Các thành tích được xem xét là sáng kiến áp dụng khi xét, công nhận danh hiệu 

Chiến sĩ Thi đua toàn quốc là: Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp công tác, 

giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học 

được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. 

Việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem 

xét, công nhận. 

4. Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a) Đối với tập thể Trường 

Được xét tặng hàng năm theo năm học thực hiện thông qua đánh giá, bình xét, suy 

tôn trong khối, vùng thi đua. Các khối, cụm thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

bình xét 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu từng khối, cụm thi đua.  

b) Đối với tập thể các đơn vị của Trường 

Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xét tặng hàng năm theo năm học cho 

các Tập thể lao động xuất sắc qua đánh giá, bình xét, suy tôn trong Nhà trường theo tỷ lệ 

quy định: bình xét 01 tập thể (khoa, phòng, ban và tương đương) của Trường, dẫn đầu 

các tập thể để đề nghị được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với đơn vị có từ 20 tập thể trở lên, Hiệu trưởng chia thành 02 cụm thi đua, 

bình xét 01 tập thể dẫn đầu từng cụm thi đua để đề nghị được tặng Cờ thi đua của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

Tiêu chí bình xét cụ thể như sau:  

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là 

tập thể tiêu biểu, xuất sắc của Ngành. 

  - Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác học tập. 

- Nội bộ đoàn kết, tích cực đổi mới quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

5. Cờ thi đua của Chính phủ 

“Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho các tập thể sau: 

a) Các tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi 

đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

b) Các tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch 

nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá khi sơ kết, tổng kết từ 05 năm trở 

lên. 

c) Số lượng tập thể đề nghị xét tặng “Cờ thi đua Chính phủ” không quá 20% tổng 
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số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

a) Đối với cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do 

Hội đồng thi đua, Khen thưởng trung ương hoặc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 

phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên. 

- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

- Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 năm 

tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến 

cấp cơ sở; hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong 

thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên. 

b) Đối với tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trung ương hoặc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ương phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên. 

- Lập được thành tích đột xuất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

- Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 05 

năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần 

được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 02 lần được 

tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

7. Huân chương Lao động 

7.1. “Huân chương Lao động” hạng ba 

a) Đối với cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Đã được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo 

trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc (A+), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận; 

- Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác 

có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được thành tích 

đặc biệt xuất sắc đột xuất được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới; 

- Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh 

hưởng và nêu gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận; 

- Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực thuộc bộ, 

ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 

công nhận. 

b) Đối với tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong lĩnh vực 

thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 
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ương công nhận. 

- Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được 

tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, 

tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, 

tỉnh, đoàn thể trung ương và 01 Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần 

được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương. 

- Có 05 năm liên tục trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Bộ 

trưởng công nhận và một lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (được đưa vào 

diện xét). 

7.2. “Huân chương Lao động” hạng nhì 

a) Đối với cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trở 

lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

- Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác 

có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận hoặc lập được 

thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới. 

- Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh 

hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

- Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp bộ, ban, ngành, 

tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

b) Đối với tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công 

nhận. 

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo trở 

lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (A+), trong thời gian đó có 01 lần được tặng 

“Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, 

đoàn thể trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, 

đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời 

gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ương. 

7.3. “Huân chương Lao động” hạng nhất 

a)  Đối với cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì và 05 năm tiếp theo trở 

lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được bộ, ban, 

ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

- Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác 
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có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ương công nhận hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, được giải 

thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới. 

- Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh 

hưởng và nêu gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 

công nhận. 

- Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Nhà nước được bộ, 

ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

b) Đối với tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và phổ biến học tập nêu 

gương toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

- Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì và 05 năm tiếp theo trở 

lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (A+), trong thời gian đó có 01 lần được tặng 

“Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, 

đoàn thể trung ương hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, 

đoàn thể trung ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời 

gian đó có 03 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ương. 

8. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là 

hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng một lần cho cá nhân 

trong và ngoài ngành Giáo dục được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận đạt một trong các 

tiêu chuẩn sau: 

a) Cá nhân trong ngành Giáo dục 

- Có thời gian công tác trong ngành Giáo dục đủ 20 năm trở lên. Trường hợp cá 

nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận 

công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được 

tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Cá nhân có 

đủ thời gian công tác nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc 

chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 02 năm, tính từ thời điểm hết thời hạn chịu kỷ 

luật; thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương. 

- Cá nhân đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xét tặng sớm hơn so với thời gian quy định tại 

điểm a khoản này là 05 năm. 

b) Cá nhân ngoài ngành Giáo dục: 

- Đã đảm nhiệm chức vụ quản lý đủ một nhiệm kỳ (60 tháng) trở lên, có nhiều 

đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần vào sự phát triển của ngành Giáo dục; 

- Có nhiều đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật cho sự phát triển ngành 

Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận. 

c) Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đóng 

góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam, 
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tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ 

chức quốc tế. 

9. Các hình thức khen thưởng khác 

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường dựa trên cơ sở các Quy định của Luật Thi 

đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành 

Giáo dục để xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.  

Điều 9. Tổ chức phong trào thi đua 

 Tổ chức phong trào thi đua được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH, THẨM QUYỀN VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN 

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

 

Điều 10. Thẩm quyền và Quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, khen 

thưởng 

1. Bộ môn và tương đương (gọi tắt là bộ môn): Xem xét đề xuất các danh hiệu thi 

đua, khen thưởng đối với tập thể bộ môn và các cá nhân của bộ môn trình Khoa sau 03 

ngày có quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân và tập thể của Nhà trường. 

Chủ trì: Trưởng bộ môn. 

Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong bộ môn. 

2. Khoa và tương đương (gọi tắt là Khoa): Xem xét đề xuất các danh hiệu thi đua, 

khen thưởng đối với tập thể khoa, tập thể bộ môn và các cá nhân của khoa để trình Nhà 

trường (qua Phòng Hành chính - Tổng hợp) sau 7 ngày có quyết định đánh giá, xếp loại 

chất lượng cá nhân và tập thể của Nhà trường (có thể xem xét đề xuất các danh hiệu thi 

đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng không 

được cấp dưới đề xuất). 

Chủ trì: Trưởng khoa. 

Thành phần: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp Khoa gồm Trưởng khoa, Phó 

Trưởng khoa, Chủ tịch công đoàn Khoa, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, Trưởng các đơn vị 

thuộc Khoa và tương đương.  

3. Phòng, Ban, Trung tâm, Trạm, Văn phòng (gọi tắt là đơn vị): Đề xuất các danh 
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hiệu thi đua, khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân của đơn vị để trình Nhà trường 

(qua Phòng Hành chính - Tổng hợp) sau 05 ngày có quyết định đánh giá, xếp loại chất 

lượng cá nhân và tập thể của Nhà trường. 

Chủ trì: Trưởng đơn vị. 

Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. 

4. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp Trường (Hiệu trưởng quyết định thành 

lập):  

 a) Đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với Tập thể Trường, các tập thể 

của Trường và các cá nhân theo nguyên tắc phải được trên 70% số phiếu của thành viên 

trong Hội đồng bầu chọn (có thể xem xét đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối 

với các tập thể, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng không được cấp dưới đề xuất); 

trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định sau tối đa 15 ngày có quyết định đánh giá, xếp loại 

chất lượng cá nhân và tập thể của Nhà trường; 

 b) Thông báo kết quả bình xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong 

Trường để phản hồi ý kiến (nếu có). 

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng. 

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn 

thanh niên trường và Trưởng các đơn vị trong Trường. 

5. Hiệu trưởng: 

 a) Quyết định các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp cơ sở, đề xuất các danh hiệu 

thi đua, khen thưởng bậc cao đối với các cá nhân, tập thể của Trường theo quy định (trừ 

thành viên Ban Giám hiệu và Hội đồng trường);  

b) Trình Hội đồng trường xem xét quyết định các danh hiệu thi đua, khen thưởng 

đối với Tập thể Trường, các thành viên Ban Giám hiệu và Hội đồng trường sau 15 ngày 

có quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân và tập thể của Nhà trường;  

c) Ký trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định các danh hiệu thi đua, 

khen thưởng bậc cao.  

d) Hiệu trưởng, sau khi thống nhất trong Ban giám hiệu có quyền xem xét quyết 

định hoặc đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp Trường xem xét đề xuất các danh 

hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhưng 

không được cấp dưới đề xuất. 

6. Thường trực Hội đồng trường:  

a) Quyết định danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp cơ sở, đề xuất các danh hiệu thi 

đua, khen thưởng bậc cao đối với Tập thể Trường, các tập thể thuộc trường, các cá nhân 

có chức vụ quản lý do Hội đồng trường bổ nhiệm hoặc quyết định nhân sự, các thành 

viên Hội đồng trường là viên chức của Trường sau 05 ngày có tờ trình của Hiệu trưởng; 

b) Công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể đối với các đơn 

vị thuộc Trường được giao tự chủ về tài chính; 

c) Có quyền xem xét quyết định và/hoặc đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng 

Trường xem xét đề xuất các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân 

có đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc trong trường hợp đặc biệt nhưng không được cấp dưới 

đề xuất; 
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d) Ủy quyền cho Hiệu trưởng ký trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định 

các danh hiệu thi đua, khen thưởng bậc cao của Nhà trường. 

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng trường. 

Thành phần: Thành viên thường trực Hội đồng Trường (nếu chưa có Thường trực 

Hội đồng trường thì thành phần là các thành viên Hội đồng trường là viên chức của 

Trường). 

7. Đối với các đơn vị thuộc Trường được giao tự chủ về tài chính, việc xét danh 

hiệu cá nhân và tập thể không tính trong tỷ lệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Theo 

năm học, các đơn vị trên xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể trình 

Thường trực Hội đồng trường công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định 

khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng bậc cao. 

Điều 11. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Trường: 

 Hồ sơ lập theo đơn vị (phòng, khoa, ban, trung tâm, văn phòng) gồm: Tờ trình của 

đơn vị, Biên bản họp Hội đồng, Biên bản phiếu bầu và danh sách cá nhân, tập thể đề nghị 

khen thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

 2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng bậc cao: 

Hồ sơ lập theo đơn vị (phòng, khoa, ban, trung tâm, văn phòng) gồm: Tờ trình của 

đơn vị, Biên bản họp Hội đồng, Biên bản phiếu bầu và danh sách cá nhân, tập thể đề nghị 

khen thưởng: Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng (Tập thể, cá nhân), 

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Bộ trưởng (Tập thể, 

cá nhân), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động các hạng… mỗi 

tập thể, cá nhân phải có 2 bản báo cáo thành tích (đối với khen thưởng cấp Bộ), 04 bản 

bản báo cáo thành tích (đối với khen thưởng bậc cao), 1 bản tóm tắt trích ngang thành 

tích, 1 bản photo các minh chứng (nếu có).  

Lưu ý: Các đơn vị tập hợp file mềm bản báo cáo thành tích, tóm tắt trích ngang 

thành tích của các cá nhân, tập thể trong đơn vị gửi về hòm thư: 

hanhchinhtonghop@humg.edu.vn cùng thời gian với nộp hồ sơ bản cứng. 

3. Các hồ sơ nói trên nộp về Phòng Hành chính - Tổng hợp đúng thời gian quy 

định. Quá thời gian quy định trên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường không chịu 

trách nhiệm giải quyết. 

 

Chương IV 

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

 

Điều 12. Quỹ thi đua, khen thưởng  

Quỹ thi đua khen thưởng của Trường được hình thành từ nguồn thu hợp pháp của 

Nhà trường và được trích tỷ lệ theo Quy định của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng 

trường. 

Điều 13. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng 

1. Quỹ thi đua, khen thưởng được dùng để chi trong việc tổ chức thực hiện phong 

mailto:hanhchinhtonghop@humg.edu.vn
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trào thi đua và chi thưởng đối với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và được sử 

dụng để: 

a) Chi cho in ấn, làm hiện vật khen thưởng: giấy khen, bằng khen, khung bằng 

khen, cờ thi đua (nếu có). 

b) Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thể trong Trường 

có thành tích xuất sắc theo Quyết định của Hiệu trưởng. 

  c) Chi tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể ngoài Trường có nhiều đóng góp, hỗ 

trợ cho công tác đào tạo, NCKH theo Quyết định của Hiệu trưởng (nếu có). 

d) Chi tiền thưởng theo đúng chế độ và chính sách quy định của Nhà nước. 

e) Trích 20% trong tổng Quỹ thi đua, khen thưởng để chi tổ chức, chỉ đạo, sơ kết, 

tổng kết các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, phổ biến nhân điển hình tiên tiến; 

thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, 

khen thưởng. 

Điều 14. Mức tiền thưởng và chế độ ưu đãi  

  Căn cứ theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Thông tư số 12/2019/TT-BNV: 

1. Danh hiệu thi đua 

a) Đối với cá nhân: 

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở. 

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành, đoàn thể Trung ương được thưởng 

3,0 lần mức lương cơ sở. 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở. 

- Lao động tiên tiến được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở. 

b) Đối với tập thể: 

- Tập thể Lao động tiên tiến được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở. 

- Tập thể Lao động xuất sắc được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở. 

- Cờ thi đua Chính phủ được thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở. 

- Cờ thi đua cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành phố, Đoàn thể Trung ương được thưởng 

8,0 lần mức lương cơ sở. 

2. Huân chương: 

a) Đối với cá nhân: 

- Huân chương Lao động hạng nhất được thưởng 9,0 lần mức lương cơ sở. 

- Huân chương Lao động hạng hai được thưởng 7,5 lần mức lương cơ sở. 

- Huân chương Lao động hạng ba được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở. 

- Huân chương Độc lập hạng nhất được thưởng 15,0 lần mức lương cơ sở. 

- Huân chương Độc lập hạng nhì được thưởng 12,5 lần mức lương cơ sở. 

- Huân chương Độc lập hạng ba được thưởng 10,5 lần mức lương cơ sở. 

- Huân chương Hồ Chí Minh được thưởng 30,5 lần mức lương cơ sở. 

- Huân chương Sao vàng được thưởng 46,0 lần mức lương cơ sở.  

b) Đối với tập thể: 

Được thưởng (các loại Huân chương) bằng 2 lần mức thưởng cho cá nhân. 
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3. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học công nghệ và “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh” về văn học nghệ thuật được cấp Bằng và tiền thưởng 270 lần mức lương cơ sở. 

“Giải thưởng Nhà nước” về khoa học công nghệ và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học 

nghệ thuật được cấp Bằng và tiền thưởng 170 lần mức lương cơ sở. 

4. Bằng khen, Giấy khen 

a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 

- Đối với cá nhân: được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở; 

- Đối với tập thể: được thưởng gấp 2 lần mức thưởng của cá nhân. 

b) Bằng khen của Bộ trưởng: 

- Đối với cá nhân được thưởng bằng 1,0 lần mức lương cơ sở; 

- Đối với tập thể được thưởng gấp 2 lần mức thưởng của cá nhân. 

c) Giấy khen: 

- Đối với cá nhân được thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở; 

- Đối với tập thể được thưởng gấp 2 lần mức thưởng của cá nhân. 

5. Kỷ niệm chương và Huy chương 

a) Kỷ niệm chương được thưởng bằng 0,6 lần mức lương cơ sở;  

b) Huy chương được thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. 

6. Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú 

a) Nhà giáo nhân dân được thưởng 12,5 lần mức lương cơ sở ; 

b) Nhà giáo ưu tú được thưởng 9,0 lần mức lương cơ sở. 

  7. Các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Ngành, Tỉnh, Thành 

phố, Đoàn thể Trung ương, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương, Giải thưởng Hồ 

Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước được ưu tiên xét lên lương sớm trước thời hạn theo văn 

bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quy định của Nhà trường. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 15. Tổ chức thực hiện  

1. Quy định này có hiệu lực kể từ năm học 2020-2021. Các Quy định và hướng 

dẫn trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện quy định này; có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, rà soát và 

hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen 

thưởng để trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường. 

3. Các cá nhân, đơn vị trong Trường có trách nhiệm tham gia các phong trào thi 

đua do Nhà trường phát động. Hết thời gian của mỗi đợt thi đua theo học kỳ, năm học..., 

Trưởng đơn vị và công đoàn đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân và tập thể của  

đơn vị xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng; giải quyết những khiếu nại 

(nếu có) của cán bộ viên chức trong đơn vị về kết quả xét duyệt thi đua; kịp thời hoàn 

thành các văn bản, hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua trình Hội đồng Thi đua, Khen 
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thưởng Trường ngay sau khi có kết quả đánh giá xếp loại cán bộ viên chức (theo các biểu 

mẫu hướng dẫn). 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh 

về Phòng Hành chính - Tổng hợp để kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen 

thưởng Trường xem xét giải quyết. 

5. Kèm theo quy định này là các biểu mẫu hướng dẫn kê khai thành tích (cá nhân, 

tập thể), tờ trình, biên bản họp đề nghị xét các danh hiệu Thi đua. 

6. Các trường hợp đặc biệt hoặc các trường hợp chưa được quy định trong văn bản 

này thì do Hiệu trưởng hoặc Thường trực Hội đồng trường xem xét quyết định trên cơ sở 

phù hợp với điều kiện thực tế của Trường và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước./. 

 



 

 

 

 
PHỤ LỤC BIỂU MẪU CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

 

Mẫu số 01 Đăng ký danh hiệu thi đua năm học (các đơn vị nộp trước 15/10 hàng năm) 

I Biểu mẫu các đơn vị cần phải nộp khi đề nghị xét Thi đua, Khen thưởng 

 A. Các biểu mẫu dùng để xét thi đua cấp Trường 

Mẫu số 02 1. Tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng của đơn vị 

Mẫu số 03 2. Biên bản họp Hội đồng 

Mẫu số 04 3. Biên bản phiếu bầu 

Mẫu số 05 4. Tổng hợp kết quả Thi đua, Khen thưởng  

 B. Các biểu mẫu dùng để xét thi đua bậc cao 

Mẫu số 06 5. Tờ trình đề nghị công nhận các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng của đơn vị 

Mẫu số 07 6. Biên bản họp, Biên bản phiếu bầu 

Mẫu số 08 7. Báo cáo thành tích đề nghị Bộ trưởng công nhận Tập thể Lao động suất sắc 

Mẫu số 09 

8. Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, 

ngành, đoàn thể trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tập thể Lao 

động xuất sắc (Đơn vị Quyết thắng); Giấy khen đối với tập thể có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác 

Mẫu số 10 
9. Tóm tắt thành tích đơn vị đề nghị khen thưởng bậc cao (Bằng khen Thủ 

tướng Chính phủ, Huân chương các loại) 

Mẫu số 11 7.Tóm tắt trích ngành thành tích đơn vị đề nghị khen thưởng từ cấp Bộ trở lên 

II Biểu mẫu các cá nhân cần phải nộp khi đề nghị xét Thi đua, Khen thưởng 

 A. Các biểu mẫu dành cho cá nhân dùng để xét khen thưởng bậc cao 

Mẫu số 12 

1. Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, 

ban, ngành, đoàn thể trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Giấy 

khen đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác 

Mẫu số 10 
2. Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng bậc cao (Bằng khen Thủ 

tướng Chính phủ, Huân chương các loại) 

Mẫu số 11 3. Tóm tắt trích ngành thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng từ cấp Bộ trở lên 

 
B. Mẫu dành cho các cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp giáo dục” 

Mẫu số 13 4. Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 
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Mẫu số 01 

Dùng để đăng ký các danh hiệu Thi đua từ đầu năm học 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

Đơn vị……………………… 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI 

ĐUA NĂM HỌC…………………….. 

1. Cá nhân 

        

TT Họ và tên 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ  

LĐTT 
CSTĐ 

cơ sở 

Khen 

thưởng 

cấp Bộ 

Khen 

thưởng 

bậc cao 

Chữ ký 

của 

người 

đăng 

ký thi 

đua 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

2 Tập thể        

  A  Lao động tiên tiến    

  B Lao động xuất sắc   

     

       

    

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20   

     

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Mẫu số 02 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ….. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày    tháng     năm 20  

TỜ TRÌNH 
Về việc: đề nghị xét thi đua khen thưởng cấp cơ sở 

  

  Kính gửi:    Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/07/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Tổng kết năm học hội đồng thi đua khen thưởng (Đơn vị) ….. đã xem xét, lựa 

chọn và đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Nhà trường công nhận danh hiệu 

thi đua cho các tập thể và cá nhân của (Đơn vị)….… theo danh sách cụ thể tại công 

văn đính kèm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM.CÔNG ĐOÀN (KHOA, PHÒNG…) 

CHỦ TỊCH 

TM. ĐẢNG ỦY (KHOA, PHÒNG….) 

BÍ THƯ 

TRƯỞNG KHOA 

(PHÒNG…) 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

CÁN BỘ (ĐƠN VỊ) …..NĂM HỌC 20   -20   

(kèm theo Tờ trình số     /TTr- (đơn vị)  ngày    tháng    năm 20     ) 

 

TT Tên đơn vị 

cá nhân 

 

Mức 

phân 

loại 

 

Hình thức đề nghị 

Số 

phiếu/ 

Tổng số 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

I Tập Thể     

1      

2      

II Cá Nhân Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở    

1      

2      

IV Cá nhân Lao động tiên tiến    
 

1      

2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc: đề nghị xét tặng Giấy khen Hiệu trưởng 

  

  Kính gửi:    Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/07/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Tổng kết năm học hội đồng thi đua khen thưởng (Đơn vị)…… đã xem xét, lựa 

chọn và đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Nhà trường xét tặng giấy khen 

cho …. cá nhân của (Đơn vị) …… theo danh sách cụ thể tại công văn đính kèm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

TM.CÔNG ĐOÀN (KHOA, PHÒNG) 

CHỦ TỊCH 

TM. ĐẢNG ỦY (KHOA, PHÒNG) 

BÍ THƯ 

TRƯỞNG KHOA (PHÒNG) 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẤY KHEN HIỆU TRƯỞNG 

NĂM HỌC 20   -20    

(kèm theo Tờ trình số     /TTr-(Đơn vị)  ngày    tháng    năm 20   ) 

TT Tên đơn vị 

cá nhân 

 

Mức 

phân 

loại 

 

Hình thức đề nghị 

Số 

phiếu/ 

Tổng số 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

1      

2      
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Mẫu số 03 

 

BIÊN BẢN HỌP THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐƠN VỊ)…. 

  
1.Thời gian:  

2. Địa điểm họp:  

3.Thành phần cuộc họp:  

4.Nội dung cuộc họp:  

5. Bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu (số phiếu đồng ý/tổng số phiếu) của từng trường 

hợp 

TT Tên đơn vị 

cá nhân 

 

Mức 

phân 

loại 

 

Hình thức đề nghị 

Số 

phiếu/ 

Tổng số 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

I Tập Thể     

1      

II Khen thưởng cấp cao     

1      

III Cá Nhân Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở    

1      

IV 
Cá Nhân được tặng Giấy khen 

Hiệu trưởng 
   

 

1      

V Cá Nhân Lao động tiên tiến     

6- Kết luận của chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng 

 

THƯ KÝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ … 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                   Hà Nội, ngày     tháng      năm 20  
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Mẫu 04 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20  -20 

ĐƠN VỊ….. 

 

1. Thời gian:  

2. Địa điểm:  

3. Thành phần ban kiểm phiếu: 

4. Kết quả kiểm phiếu Thi đua khen thưởng năm 20   -20   như sau: 

Tổng số triệu tập:   Đ/c, số có mặt:   Đ/c; số vắng mặt:    Đ/c  

Tổng số phiếu phát ra:    phiếu /Tổng số phiếu thu về:  phiếu 

Số phiếu hợp lệ:    phiếu 

Số phiếu không hợp lệ:   phiếu 

Kết quả kiểm phiếu như sau:   

TT Tên đơn vị 

cá nhân 

 

Mức 

phân 

loại 

 

Hình thức đề nghị 

Số 

phiếu/ 

Tổng số 

phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

I Tập Thể     

1      

II Khen thưởng cấp cao     

1      

III Cá Nhân Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở    

1      

IV Cá Nhân Lao động tiên tiến    
 

1      

Ban kiểm phiếu nhất trí ký Biên bản. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản: 01 

bản lưu tại (Đơn vị)…., 01 bản gửi cho Trường. 

TRƯỞNG (ĐƠN VỊ)          T.M Ban kiểm phiếu 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ ……… 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                   Hà Nội, ngày     tháng     năm 20   
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Mẫu số 05 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ -ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ…… 

KẾT QUẢ XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 

NĂM HỌC 20   -20   

  

1. Cá nhân 

        

TT Họ và tên 

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ  

LĐTT 
CSTĐ 

cơ sở 

Khen 

thưởng 

cấp Bộ 

Khen 

thưởng 

bậc cao 

Không 

đạt 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

2 Tập thể        

  A  Lao động tiên tiến    

  B Lao động xuất sắc   

     

       

    

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20   

     

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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Mẫu 06 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày     tháng     năm 20   

 

TỜ TRÌNH 

Về việc: đề nghị công nhận danh hiệu thi đua 

Tập thể lao động xuất sắc và Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

năm học 20   -   20   

   

Kính gửi:    Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/07/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Tổng kết năm học Hội đồng Thi đua Khen thưởng (Đơn vị)…… đã xem xét và 

đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường xét trình Bộ GDĐT công nhận danh 

hiệu thi đua năm học 20  -20   cho  …. tập thể và ….cá nhân: 

a- Tập thể lao động xuất sắc …… tập thể) 

b- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: (…… cá nhân) 

c-  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM.CÔNG ĐOÀN (KHOA, PHÒNG) 

CHỦ TỊCH 

TM. ĐẢNG ỦY (KHOA, PHÒNG) 

BÍ THƯ 

TRƯỞNG KHOA (PHÒNG) 
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Mẫu 06 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày     tháng     năm 20   

TỜ TRÌNH 

Về việc: đề nghị tặng Bằng khen  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

năm học 20  -20    

   

Kính gửi:    Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/07/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

 Căn cứ vào các thành tích của tập thể, cá nhân, Hội đồng Thi đua Khen thưởng 

(Đơn vị)…… đã xem xét và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường xét trình 

Bộ trưởng tặng bằng khen cho ….cá nhân, …. tập thể  đạt thành tích xuất sắc trong 

năm học 20  -20  (danh sách kèm theo). 

 

TM.CÔNG ĐOÀN (KHOA, PHÒNG) 

CHỦ TỊCH 

TM. ĐẢNG ỦY (KHOA, PHÒNG) 

BÍ THƯ 

TRƯỞNG KHOA (PHÒNG) 
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Mẫu 06 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày     tháng     năm 20   

TỜ TRÌNH 

Về việc: đề nghị công nhận danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua toàn quốc  

năm học 20   -   20   

   

Kính gửi:    Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/07/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Tổng kết năm học Hội đồng Thi đua Khen thưởng (Đơn vị)…… đã xem xét và 

đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường xét trình Bộ GDĐT công nhận danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm học 20  -20   cho   ….cá nhân có tên sau:  

1- ………………….…. 

2- ……………….……………….... 

   ( tổng số ……….….cá nhân) 

 

TM.CÔNG ĐOÀN (KHOA, PHÒNG) 

CHỦ TỊCH 

TM. ĐẢNG ỦY (KHOA, PHÒNG) 

BÍ THƯ 

TRƯỞNG KHOA (PHÒNG) 
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Mẫu 06 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ……. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

        Hà Nội, ngày     tháng     năm 20   

TỜ TRÌNH 

Về việc: đề nghị tặng thưởng 

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động hạng… 

   

Kính gửi:    Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/07/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ vào các thành tích của tập thể, cá nhân thuộc (Đơn vị)….. Hội đồng Thi 

đua Khen thưởng (Đơn vị)…… đã xem xét và đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng 

Trường xét trình Bộ trưởng Bộ GDĐT, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng 

thưởng cho …. cá nhân sau: 

TT Họ, tên (giới tính, chức vụ, chức danh) Mức khen 

1   

 

TM.CÔNG ĐOÀN (KHOA, PHÒNG) 

CHỦ TỊCH 

TM. ĐẢNG ỦY (KHOA, PHÒNG) 

BÍ THƯ 

TRƯỞNG KHOA (PHÒNG) 
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Mẫu số 07 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

              Hà Nội, ngày……..….tháng………..năm 20…. 

 

Trích biên bản họp Hội đồng thi đua – khen thưởng (đơn vị) 
 

  

1-Thời gian họp hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………

…………………………………………………………. 

2- Chủ toạ phiên họp và các thành viên (đầy đủ họ tên, chức vụ) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3- Nội dung cuộc họp: (Xét các danh hiệu Thi đua năm học……..) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4- Bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu (số phiếu/tổng số phiếu) của từng trường hợp  

TT Tên đơn vị 

cá nhân 

 

Hình thức đề nghị 
Số phiếu/ 

tổng số phiếu 

tỷ lệ 

% 

1     

2     

3     

.     

5- Kết luận của chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng 

………………………………………………………………………………………… 

 

THƯ KÝ 

(Ký tên) 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký tên) 
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Mẫu số 08 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

ĐƠN VỊ…………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Hà Nội., ngày ...tháng…..năm 20… 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị Bộ trưởng công nhận Tập thể Lao động suất sắc  

 

I. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: 

  - Tên đơn vị:…………..Địa chỉ:………………..Điện thoại:…………………… 

  - Ngày thành lập: 

  - Cơ cấu tổ chức: 

 II. Thành tích đạt được: (Trong thời gian đề nghị khen thưởng) 

1.Công tác chuyên môn (công tác quản lý) 

- Công tác giảng dạy Đại học, Sau đại học, hướng dẫn NCS, học viên Cao học,… 

- Viết giáo trình, bài giảng,… 

2.Nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ 

- Số bài báo đã đăng trong và ngoài nước. 

- Số đề tài NCKH các cấp đã thực hiện, kết quả,… (Tham gia hay chủ trì….) 

- Số hợp đồng LĐSX (Số lượng, Tổng kinh phí, hiệu quả đối với doanh nghiệp, 

địa phương,…) 

3.Thành tích các hoạt động phong trào, xây dựng đơn vị…… 

4. Những phương hướng trong thời gian tới. 

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (Trong thời gian đề nghị khen 

thưởng) 

1.Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

2.Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

   

 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

PHÒNG (KHOA, BỘ MÔN)… 

TRƯỞNG (PHÓ) PHÒNG, KHOA, BỘ MÔN 

 

 

                  XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 
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Mẫu số 09 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  …………, ngày…… tháng……. năm…….. 

 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN.........2 
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) 

Tên tập thể đề nghị 
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; 

- Quá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, 

cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan 

(đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, 

Nghị định số         ngày … tháng … năm .... của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ 

tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm 

trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách 

hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào 

thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ban, ngành, địa phương và 

cả nước4. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi 

đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
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2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

   

   

  

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

PHÒNG (KHOA, BỘ MÔN)… 

TRƯỞNG (PHÓ) PHÒNG, KHOA, BỘ MÔN 

 

 

                   

                                                           

  

 

 

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TL.BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

                                                               

_______________ 

1 Báo cáo thành tích 05 năm đối với Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh 

và Giấy khen; 01 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh. 

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc, thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề 

nghị), ví dụ: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết 

quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp 

tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên 

cứu,... 

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 

chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện... 

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức 

đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận). 

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng hoặc phong tặng 

(ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định). 
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Mẫu số 10 

Tóm tắt thành tích cá nhân, đơn vị đề nghị khen thưởng bậc cao (Bằng khen Thủ 

tướng Chính phủ, Huân chương các loại) 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Hà Nội., ngày ...tháng…..năm 20… 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

    Đơn vị:…………………………….. 

    (Hoặc cá nhân:…………………….. 

Đề nghị Xét tặng (bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương lao động 

hạng …….. 

I. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị (hoặc cá nhân): 

  - Tên đơn vị:…………..Địa chỉ:………………..Điện thoại:…………………… 

  - Ngày thành lập: 

  - Cơ cấu tổ chức: 

  (Nếu là cá nhân: Họ và tên, Quê quán, Chức vụ, chức danh, trình độ chuyên môn, 

Ngày vào Đảng…………………..) 

II. Thành tích đạt được: (Trong thời gian đề nghị khen thưởng) 

1. Về công tác chuyên môn (công tác quản lý) 

- Công tác giảng dạy Đại học, Sau đại học, hướng dẫn NCS, học viên Cao học,… 

- Viết giáo trình, bài giảng,… 

2. Về nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ 

- Số bài báo đã đăng trong và ngoài nước. 

- Số đề tài NCKH các cấp đã thực hiện, kết quả,… (Tham gia hay chủ trì….) 

- Số hợp đồng LĐSX (Số lượng, Tổng kinh phí, hiệu quả đối với doanh nghiệp, 

địa phương,…) 

3. Thành tích các hoạt động phong trào, xây dựng đơn vị…… 

4. Những phương hướng trong thời gian tới. 

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (Trong thời gian đề nghị khen 

thưởng) 

 1.Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

2.Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

   

 

XÁC NHẬN CỦA KHOA (PHÒNG)…                Người báo cáo thành tích 

                                                                                         (ký, ghi rõ họ và tên)   
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                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 
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Mẫu số 11 

Dùng để báo cáo tóm tắt trích ngành thành tích dành cho cá nhân/đơn vị đề nghị 

khen thưởng từ cấp Bộ trở lên 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

TÓM TẮT TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH  CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ  ĐỀ NGHỊ BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO (CẤP TRÊN) XÉT TẶNG ………… 

 

TT CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

1 

Đơn vị A (đơn vị) 

 

Nguyễn Văn B, Bộ môn 

B, khoa C, Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất (cá 

nhân) 

                    

1. Danh hiệu thi đua 

Năm Danh hiệu thi đua 

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm của 

quyết định công 

nhận danh hiệu thi 

đua; cơ quan ban 

hành quyết định 

2020 Chiến sỹ thi đua cấp..  

2.Hình thức khen thưởng 

Năm Hình thức khen thưởng 

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm của 

quyết định khen 

thưởng; cơ quan 

ban hành quyết 

định 

  2020 Bằng khen…  
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Mẫu số 12 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  …………, ngày…… tháng……. năm…….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 2 
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ........................... 

- Sinh ngày, tháng, năm: ...................................... Giới tính:………………. 

- Quê quán3:................................................................................................... 

- Trú quán: ..................................................................................................... 

- Đơn vị công tác: .......................................................................................... 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): .................................................... 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ............................................................... 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ................................................... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: ..................................... 

2. Thành tích đạt được của cá nhân4: ............................................................ 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

   

  

XÁC NHẬN CỦA KHOA (PHÒNG)… Người báo cáo thành tích 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

                    

                     

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
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XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TL.BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

______________ 

1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động; 05 năm 

đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn 

quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen 

cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen. 

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh 

(thành phố trực thuộc trung ương). 

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về 

năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong 

việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc 

đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của 

cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã 

hội, từ thiện...). 

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn 

vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi 

nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 

áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với 

người lao động... việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an 

toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền). 

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và 

kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), 

cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề 

tài nghiên cứu,... 

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, 

tháng, năm ký quyết định). 

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 05 năm trước thời điểm đề nghị đối 

với Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v... 

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”: 

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh 

hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc 

đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận 

của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc 

phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 
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- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành 

phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua 

cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận. 

Mẫu số 13 

Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” 

  

I .SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN: 
Họ và tên: .......................................................................... Nam, Nữ ........................ 

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................ Dân tộc: ....................... 

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................ 

Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT: .......................................................... 

Ngày vào ngành GD&ĐT: .......................................................................................... 

Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): ............................................. 

Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi) ........................................ 

Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG): 

+ Cấp cơ sở: …………..................................................................................... 

          + Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ: …………................................................................... 

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ………………............................................ 

Mức kỷ luật: 

- Ngày ký quyết định kỷ luật: ………………................................................................ 

- Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: ............................................................................... 

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương: .......................................... 

 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 

Thời gian 

Từ tháng, năm đến tháng, năm 

Chức vụ, nơi công tác 

Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận) 
  

      

      

      

    

Xác nhận của Trưởng đơn vị ................,ngày.....tháng......năm 20...... 

  Người khai ký 

(Ghi rõ họ, tên) 

    

 



BO GIAO DIJC VA EAO TAO
TRU,ONG DAI HOC M6 - DIA CHAT

56: 852 rqo-uoc

Vd viQe thnnh l$p HQi <l6ng tlnnh gi6, phin loti vd thi ilua, khen thudng
nnm hqc 2017 - 2018

HIEU TR{'6NG TRIIONG DAI HQC MO - DIA CHAT

Can c{r Quy6t dinh sd 70/2014/QD-TTg ngiq l0ll2l20l4 cua Thli tudng Chinh phri
vd viQc ban hdnh Di€u lQ truong dai hoc;

Cdn cu Thdng tu s6 ozI2009ITTLT-BGDDT-BNV \ei\y 15/4/2009 crha B0 Gi6o
duc ra Dao tao va Bo \di \u huong din thpc hjdn quldn tu chu. t$ chiu lrdch nhidm \6

. thuc hi€n nhiQrr r,g. t6 chuc bQ m6y, bi€n ch6 d6i vdi don vi su nghidp c6ng l{p gitio dttc
\ A dao taol

Cin cu Quy6t dinh s6 809/QD-MDC ngiry 14/612017 cia HiCu trudng Trudng D4i
hoc Mo - Dia ch6t ban hirnh Quy dinh ddnh gid. phdrn loai tap the vd cd nhen thuQc Trudng
Dai hoc M6 - Dla chat;

Cin cri Qrly€t dinh sd 360/QD-MEC ngdy 09/4/2018 cria HiQu trudng Trudng Dai
hoc Md - Dia chdt vd viQc sira ddi, b6 sung mot s6 diCu cta Quy tllnh drinh gi6, phan loai tap
rhc \; ci nhan rhuoc I ruonp Dai hc.'c Mo - Dia chdr:

Can cu QuytSt dinh sd 878/QD-MDC rgdy 05/712011 cria HiQu trudng Truong D4i
hoc M6 - Dia ch6t vd viQc ban hdnh Qu1 djnh vd cdng tric Thi dua. khen thudng;

Cin cu Quyet dinh s6 852/QD-MDC ngdy 10/7/2018 cia HiCu trudng Truong Dqi
hoc Md - Dia chlt vd viec thdnh lap Hoi ddng ddnh gia. phdn loai va thi dua, khen thudng
ndm hoc 2017 - 2018r

Xdt dd nghi cLia Trudng phong T6 chiic - Crin b0,

QUYET DINH:

Di6u 1. Thdnh lQp HQi d6ng ddnh gi6, phdn loai vd thi dua, khen thu6rg nam hqc
201'l - 2()18 cira Trudng Dei hqc M6 - Dja chdt g6rn cdc thadl vi6n co tdn trong danh srich

kdm theo.

Eidu 2. Hoi ddng t4i oieu I c6 nhi6m vu d6nh gia, phdn lo4i vd xdt thi dua, khen
thuong ddi voi tAp thC vd ca nhan trong Trudng theo quy dinh.

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
D:g.!4p: :S i9:934_p!q"

Ha Noi. ngaylS rhang t ndn 2018

QUYT,T DINH

Diiu 3. Cric dng (bd) Trudng phong T6 chuc - Cdn bQ. Truong c6c don vi c6 li€n
quan vd cdc cdn bd c6 t6n trong danh srich kdm theo chiu trrich nhiQm thi hdnh Quy6t dinb
niiv./.' Y",-
Noi nnau,M'

- Cdc PHT G16 p/h chi dAo);
- Nhu Dieu 3 (de th$c hiCD);

- fiUMC cOFFICEI
- Luu: HC fH, I-CICB{osr.

PHO HIEU TRUdNG

rfrid tiG

0 nin cut-i

cs:s%tdhffinnl,gtlk



T a!rl
EXflT
t't0sAia

D,6.NH GIA, PHAN LoAI vA TIII DUA, KHEN THI'ONG
17 - 2018 CUA TRIIO}IG DAI HOC MO . DIA CHAT

- chri tich Hoi ddng;

- rno Lnu rcn flol oong;

- Ph6 Chri tich HOi ddng;

- rno Lnu t|cn Hol oongi

- Uy vi€n.

Quyi:t dinh s6: 8 SLIQD-MDC ngay05ih6ng+ nam 2018)

, pXM1i on. Hieurru'ng

2. TS Hodng Anh Dnng, Chri tich COng dodn Trudng

3. GS.TS Trdn Thanh Hai, Ph6 HiCu trudng

4. CS. fS Bui Xudn Nam. Pho HiQu truong

5. PGS.TS Tricu lliing Trudng, Tru6ng phdng TCCB - UV thudng truc;

6. PGS.TS Nguy6n Anh Dflng, Trudng phdng HCTH - UV, Thu ky;

7. PGS.TS Nguy6n Ngoc Khdnh, Truong ban Thanh tra nhan ddn - Uy vi6n;

s..Th.S Dang Quang Hrrng. Bi thu Dodn fhanh nien - Uy r idn:

5. Trudng cdc dor vi (Khoa, Phdng, Ban, Trung tatr-t Thdng tin
- Thu vien, TT Ngoai ngo - Tin hac. TT Hd trg sinh viCn,

TT PhAn tich TN CN cao)



Tnr,t{gl
DAr tioc
.i'i0 0tA 0Hfi

M VIEC HQI DONG DANH GIA, PHAN T-O4T

vA THI DUA, KHEN TIIUONG

Thirnh phAn

- Hgi ddng ddLnh gid, phdn

lo4i vd thi dua khen thu&ng

- Dei diQn Ban thu ki

8h30

t7/7120t8

Hqp xdt duyCt sring ki€n, quy

dinh noi b0.....

- HQi d6ng d6nh giri, phdn

loai vd thi dua khen thudng

- Eai dien Ban thu ki

13h30

t9/'7/20t8

Hgp xdt vd quy dinh mfc
. ,, ^ .. l .pnan roal oann gra rap rne va

c6 nhdn

Hqp diinh gi6, phan loai Ban

girim hiQu

- HQi d6ng drinh giri, phdn

1o4i Ban gi6m hiQu

16h30

),9/'7/2018

- H6i d6ng d6nh gi6, ph6n

loai vd thi dua khen thudng

- D4i dien Ban thu ki

r4h00

26/'7/20t8

llop HOi ddng sau khi nhdn

c6c ! kidn phin hdi

14h00

30/1/2018
HQp xdt thi dua, khen thu&ng

- H6i d6ng d6nh gi6, phdn

loiri va thi dua khen thudng



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRLIONG DAI I'IQC MO - DIA CHAT

CONG I{OA XA HOI CH{T NGHIA VIET NAM

u-gsli q: rs.g9i-l4u!q"

Hir N|i, ncay 29 thting 6 ndm 201856: 839 /QD-MDC

QUYET DINH
va vioc thinh l$p HQi ddng tl{l{gliirp!!$g!!an Gi{m hiQu nim hgc 2011 - 2018

HIEU TRTIONG TRTIONG DAI HQC M6 . DIA CHAT

Cdn cri Quy6t dinh s6 70/2014/QD-TTg ngdy 1011212014 cira Thir tu6ng Chinh

phu vd vi€c ban hdnh Di€u lQ trudng dai hoc;

Cin cf Thdng tu s6 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngiry 1514/2009 ctlia B0 Gi6o

duc vd Ddo tao vir 86 NQi vu hudng dAn thuc hien quyen tU chi, t.u chiu hdch nhidm ve

thuc hien nhi6m vu, t6 chirc b0 m6y, bi€n chC d6i vdi don vi su nghidp cOng l6p gitio

dqc vd d,ro tao;

Cdn cri Nghi dinn s6 56/20l5A.ID-CP ngdy 091612015 cia Chinh phu ve drinh giri

vir phdn loai c6n bd, c6ng chirc, vi€n chtc;

Cdn cu Nghi dinh si5 88/2017^IE-CP ngdy 271712017 cia Chinh phti v€ sita d6i'

b6 sung mQt s6 cli€u ciaNghi dinh s6 56/2015^.{E-CP ngiry 09/612015 cira Chinh phit vd

d6nh gi6 vd phdn loai c6n b0, c6ng chuc, vi6n chfc;

Cdn cir C6ng van s6 509S,tsGDDT-TCCB ngdy 3111012017 cira B0 Girio duc vd

F),ro tao va viec hu6ng din drinh gi6, phAn loai cdng chric, vi€n chirc hing ndm;

Xel dd nqhi cua TrLrong phong To chuc - Cdn bq.

QLYIT DINH:

Eidu 1. I'hdnh lQp H6i ddng drinh gi6, phdn loai Ban Gi6m hieu ndm hqc 2017 -

2018 cria Trudng Eai hqc M6 - Dia ch6t g6m c6c thdnh phAn nhu sau: Bi thu Dang rly,

Chn tich Hdi ddng trudng, Trudng c6c phdng, khoa, ban, trung tam, Chil tich C6ng doin

Trudng, Bi thu DoAn thanh nien.

Di6rr 2. H6i ddng qri Di€u I c6 nhi6m vu d6nh giri, phdn loai Ran Gi6m hi6u theo

Jrrng qu5 Jini hidn h2rnh.

Eidu 3. Cric 6ng (bd) liudng phdng T6 chfc - Crin b6, Trudng c6c don vi c6 li€n

quan vd ciic crin b6 thu6c thdnh phAn tai Didu I chiu tr6ch nhi6m thi h,mh Quydt dinh

naY./.

Noi unan'&
- Ctlc PHT (d€ p/h chi dao);
'Nhu Dieu .l (dC thuc hien):

IIUMC eOFFICE;
- Luu: HCTH, 'l'CCB(08).

PHO HICU TRUdNG

[O. HrBU rRr/ONG

T'. ,|tlG "
9Ai !-toc
r|js$rAfif

cs.I s %,:6h %iani' g{dl



 

 

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT  

TUẦN TỪ 16/07/2018 ĐẾN 22/07/2018 

Thứ, Ngày Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm 

Thứ 2, 

 16/07 

07:00 - 17:00 Kiểm tra trình độ Chuẩn đầu ra tin học đợt 

4/2018 
 HĐ kiểm tra  Theo Quyết định của Hiệu trưởng       

Tầng 5, Nhà C  

5 tầng, khu A                          

08:00 - 09:00 Giao ban BGH  Hiệu trưởng  BGH, Trưởng phòng HCTH    
Phòng Hiệu 

trưởng  

Thứ 3, 

 17/07 

07:00 - 17:00 Kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ đợt 4/2018 
 HĐ kiểm tra  Theo Quyết định của Hiệu trưởng       

Tầng 5, Nhà C  

5 tầng, khu A                          

08:30 - 11:30 Họp Hội đồng thẩm định sáng kiến và hồ sơ 

đánh giá, phân loại năm học 2017 - 2018  
Chủ tịch HĐ  Thành phần theo Quyết định của Hiệu trưởng    P.Thuận Thành  

08:30 - 11:30 Bảo vệ LATS cấp cơ sở cho NCS Nguyễn 

Thị Lệ Hằng ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ  

HĐ đánh giá LATS 

cấp cơ sở  
Thành viên HĐ và khách mời    P.Sông Công  

 Thứ 4, 

 

 18/07  

 14:00 - 16:00 Làm việc với tổ chức AVBC, Australia 
PHT. Trần Thanh 

Hải   
BGH, phòng KHQT          P.Bút Tháp 

Thứ 5, 

 19/07 

13:30 - 16:00 Họp xét và quy định mức phân loại đánh giá 

tập thể và cá nhân 
 Chủ tịch HĐ 

 HĐ đánh giá, phân loại và thi đua khen thưởng; 

đại diện Ban thư ký       
P.Thuận Thành                          

16:30 - 17:30 Họp đánh giá, phân loại Ban Giám hiệu  Chủ tịch HĐ  HĐ đánh giá, phân loại Ban Giám hiệu    P.Thuận Thành  

 Thứ 6, 

 20/07  
              

 Thứ 7, 

 21/07  
              

 Chủ nhật, 

 22/07  
              

 



56: 96,l /eD-MDC Hq N/i, ngdy JSthdng I ndm 2019

QUYET DINH
Vi: viQc thirnh lap HQi tl6ng ttfnh giri, phin lo4i vdr thi dua, khen thu&ng

nim hgc 2018 - 2019

HIFU TRUONG TRTIONG DAI HQC MO - DIA CHAT

. Cdn cri Quyt5t dinh s6 7012014/QE-TTg ngdy l0ll2l2ol4 ciaThri tu6ng Chinh phri
v0 viQc ban hdnh Di0u lQ trudng dai hqc;

Cdn cri Th6ng tu s6 0l12}}9ITTLT-BGDET-BNV ngdy l5l4l200g cria BQ Gi6o
dgc vd Ddo tao vd BQ NQi vp hu6ng d6n thFc hiQn quy€n tu cht, tU chiu trdch nhiQm v€
thgc hiQn nhiQm vu, t6 chric bQ miiy, bi€n ctrti AOi vdi don vi sU nghiQp cdng lpp gi6o dUc
vd ddo lao;

Cdn cu Quytit ttinh sd 809/QD-MDC ngdy I4l6l20L7 c.ua Hi€u truong Trudng D4i
hgc Mo - Dia ch6t ban hdnh Quy clinh d6nh giit, phdn lo4i tdp th6 vir ca nhdn thuQc Trudng
Dai hoc Mo - Dia chdt;

Cdn cri Quytit dinh sd 360/QD-MDC ngdy 0gl4l20l8 cria HiQu tru&ng Truong E4i
hgc M6 - Dia ch6t vC vi6c sria OOl, UO sung mdt sO.OiAu cria Quy ilinh d6nh gi6, phAn lo4i t4p
th6 vd ca nhdn thuQc Trucrng D4i hgc M6 - Dia chdt;

Cdn cri 9"V0J dfnh s6 832/QD-MEC ngdy 271612019 cria HiQu tru&ng Trucrng Dpi
hgc Mo - Dia chdt v0 viOc sria d6i, bO sung m6t s6.di6u cria Quy clinh d6nh gi6, phdn lopi t4p
th€ va c6 nhdn thuQc Trudng Dai hgc M6 - Dia chAt;

CIn cri a.uV61 dfnh sO 878/QE-MEC ngdy 051712017 cria HiQu tru&ng Trucrng E4i
hgc Mo - Dia chdt v0 viQc ban hdnh Quy dinh v0 cdng tiic Thi dua, khen thu&ng;

Cdn cf Quy€t dinh s0 858/QE-MDC ngdy.28l.612019 cria HiQu lrucrng Trudng E4i
hgc M6 - Dia chdt v0 viQc sria ddi, bO sung mdt sO di6u cria Quy dinh v0 cdng t6c Tlri dua,
khen thu&ng;

LXet de nghi cria Tru&ng phdng T6 chric - C6n bQ,

QUYET DINH:

Di6u 1. Thdnh lap HQi tl6ng dinh gi6,phdn.loai vd xdt thi dua, khen thu&ng ndm hoc
2018 - 2019 cl0;a Truhng D4i hgc M6 - Dia chdt g6m c6c thdnh vi6n c6 t6n trong danh s6ch
kdm theo.

Digu 2. Hoi dg1rg tai Di0u 1 c6 nhiQm v9 d6nh gi5,"phdn 1o4i vd x6t thi dua, khen
thucrng d6i v6i t4p the vd cd nhdn trong Trudng theo quy dinh hiQn hdnh.

Di6u 3. C6c 6ng (bd) Trucrng phdng Td chuc - Cfn bQ, Tru&ng cftc tlon vi c6 li6n
9!arf vg c6c c6n b0 c6 tOn trong danh s6ch kdm theo chiu tr6ch nhiqm thi hdnh Quy0t dinh
nay t/

BO GrAO DUC VA DAO TAO
TRT'ONG EAI HQC MO - DIA CHAT

Noi nhQn:
- Crlc PHT (dC p/h chi clao);
- Nhu Di6u 3 (dd thuc hi6n);
- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTH, TCCBlor;.

CQNG HOA XA HOr CHU NGHIA VrpT NAM
DQc lap - Tr; do - H4nh phric

UONG



oI EoNG oANrr crA. puAx LoAI vrnx CHTIC

2018 -zlrs cua TRUoNG EAr Hoc Mo - oln cuAr
Quytlt dfnh s5: 9Sl QD-MDC neiryl1thdnglnlm 2019)

nh Hdi, HiQu truong

2, PGS.TS TrAn XdAn Trudng, Chu tich HQi d6ng Truong

3. GS.TS Bui Xu6n Nam, Pho Hi6u trudng

4. PGS.TS Tri0u Hung Trudng, Pho HiQu trudng

5. TS Hoang Anh Dfrng, Chir tlch C6ng dodrn Trudng

6. PGS.TS Nguy6n Ngqc Khanh, Truong phong TC-CB

7. l'S Bui Truong Son, Tru0ng phong Hanh chinh - Tdng hqp

8. Ong Dang Quang Hung, Bi thu Eoirn thanh niOn truong

9. T'rudng cac don vi (Khoa, Phong" Ban, Tram, Trung tdm truc

thuoc Truong)

- Cht tich HQi d6ng;

- PCT HQi ddng;

- PCT Hoi d6ng;

- PCT HQi ddng;

- PCT HQi ddng;

- Uy vi€n thucrng truc;

- Uy vi€n, thu ky;

- uy vlen:

T T.r.,iA- ,/- vJ ,r"rr../r
,/t



BQ GIAO DUC VA EAO TAO
rRrIoNG oAr nec vr6 - DIA cnAr

56: 9+1 /QD-MDC

ceNG HoA xA ngl cHU Ncnia YrpT NAM
EOc l4p - TU do - Hanh phrftc

Hd NOi, ngdy J6 thdng I ndm 2019

vd viQc thirnh rgp HQi r8"11?l?ilf*" ro4i Ban Gi6m hiQu
vir Chfr tich HQi tl6ng Trulng nim hgc 2018 - 2019

HIEU TRIIONG TRIIONG EAI HQC MO . DIA CHAT

Cdn cri Quytit dinh s6 7012014/QE-TTg ngay rclV20l4 ctaTht tudng Chinh phri
vO viQc ban hdnh Di6u lQ trudng itpi hgc;

Cdn cri Th6ng tu s6 }712}}91TTLT-BGDDT-BNV ngAy rc1412009 cria BQ GiSo
duc vd Ddo t4o vd BQ NQi vu hu6ng d6n thqc hiQn quyAn tu chf, tg chiu triich nhiQm vA

thpc hiQn nhiQm vp, t6 chtic bQ m6y, bi0n cn6 eOi v6i don vi sU nghiQp c6ng 14p gi6o dpc
vd ddo tpo;

Cdn cri Nghi dinh s6 5612015/Ir{E-CP ngity 091612015 cta Chinh phfi v€ d6nh gi6 vd
phdn lo4i c6n b6, cdng chric, vi6n chric;

Cdn cri Nghi tlinh s6 88/20174{D-CP ngity 271712017 cria Chfnh phri v€ sria d6i, bo
x ,.;.

sung mdt sd di6u cta Nghf dinh sd 56/2015ND-CP ngiry 091612015 cria Chinh phri v0 d6nh
gi|vitphdn lo4i c5n bQ, c6ng chric, viOn chric;

Cdn cri Cdng vdn sO 5098/BGDDT-TCCB ngdy 3 IlI0l20l7 ciaBQ Gi6o dpc vd Edo
t4o vd vi6c hudng d5n d6nh gi6,phdn loai c6ng chfc, vi6n chric hing ndm;

Xdt dC nghi cria Truong phdng Td chric - C6n bQ,

QUYET DINH:

Eidu 1. Thdnh lpp HQi d6ng ddnh gi6,phdn loai Ban Gi6m hiQu vd Chri tich UOiAOng
trudng n5m hgc 2018 - 2019 cfa Trudng Dai hoc Mo - Eia ch6t g6m c6c thdnh phAn nhu
sau: Ph6 Bf thu phu tr6ch Ding bQ Truong, Cht tich HQi d6ng Trudng, Trucrng cdc phdng,
khoa, ban, trung tdm, c6ng ty tryc thuQc Trudng, Tru&ng cdc vdn phdng, Chri tich c6ng
dodn Trucrng, Bf thu Dodn thanh ni€n Trulng. I

Di6u 2. HQi ddng tai Di6u I c6 nhiQm vg d6nh gi6, phdn lo4i Ban Gi6m hiQu vd Chtr
tich HQi d6ng Trucrng theo ilting quy dinh hiQn hdnh.

Diiiu 3. Cric 6ng (bd) Trucrng phdng T6 chric - Cdnb6, Tru&ngchc dcrn vi c6 li6n
quan vd circ cfnbQ thuQe thanh phAn tpi DiAu I chfu trfuchnhi€m thi hdnh Quy€t ctinh ndy./.

Noi nhQn:.
' - Chc Fug 146 p/h chi rlpo);

- Ntiu OiCu 3 (d6 thuc hiQn);
- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTH, TCCBrost.

f,ee-{
q/ i n'alg

Ptfifr;ffiF

GS.TS ft4i), ftl-*/, gfii



BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRTIONG DAI HQC MO - DIA CHAT

so: 49il1 /QD-MEC

QUYET DINH
Vi; vipc thnnh l{p Hoi a6"g tl44g'urp!4o to4i Ban Girim hiQu ndm 2019

HIEU TRI'dNG TRIIONG DAI HOC MO - EIA CHAT

Cdn cir Quy6t dinh s6 7012014/QD-TTg ngdy l}ll2/2014 cua Thit tuong Chinh

phu vd r iec ban hirnh Didu le nuong dai hoc:

can ct Th6ng tu s6 o712}}?1TTLT-BGDDT-BNV ngity 151412009 cira BQ Gi6o

duc vd Dio t4o vd 86 Ndi vu huong ddn thyc hi6n quyAn tu chu, tu chiu hdch nhifm vd

thuc hiCn nhi€m vg, t6 chfc b6 m6y, bi€n cni5 diii vOi dcrn vi sp nghi€p c6ng l6p girio

duc vir ddo tao;

Cdn cLi Nghi dinh s6 56/2015,4.1D-CP ngity 091612015 cria Chinh phu rd danh gid

vd ph6n lo4i c6n b6, c6ng chirc, vi€n chr?c;

Can cf Nghi dinh s6 88/201741D-CP ngdy 27/712017 cira Chinh phir v6 sua ddi,

bti snng mQt s6 didu cna Nghi dinh s6 56/2015,^1D-CP ngdy 09/6/2015 cira Chinh ph u vd

d6nh giri vd phAn loai c6n b0, c6ng chitc, vi€n chtc;

Cdn cf C6ng van s6 5O98,tsGDDT-TCCB ngdy 3l/10/2017 cira 86 Gi6o duc vd

Ddo qo vd vi6c huong ddn dri'nl gi6, pher logi cdng chfc, vi€n chfc hturg nam:

X6t dd nghl cria Trudng phdng T6 chric - Car.r b6,

QUYET DINH:

Ei6u 1. Thdnh lip HQi ddng drinh gi6, phin loai Ban Gi6m hi€u ndm 2019 cira

Trudng Dai hoc M6 - Dia ch6t gdm cric thdnh phdn nhu sau: Bi thu Ddng ny, Chir tfch

HQi d6ng tnrong, Trudng cric phdng. khoa. ban. tram. trung tdm (gdm ca cec tung tdm,

c6ng ty tryc thuQc trudng), vdn phdng dai di€n, vdn phdng Chuong trinh tien tidn, Chu

tich C6ng doan Truong, Bi thu Dodn thanh ni6n.

DiAu 2. H6i d6ng t4i oicu I c6 nhiQm v9 d6nh giri, phdn lopi Ban Girim hi6u theo

dung quy dinh hi€n hdni.

Didu 3. C6c 6ng (bd) Truong phong To chuc - Cdn bo. Truong c6c don vi co li€n

quan va cdc cdn bo rhuqc thani phin rai Dieu I chlu trdch niiem rhi hdnh Quyet dinh

nay rU,.

Noi nhPn:
- C6c PHT (dC p/h chi dao);
- Nhr Di6u 3 (dC thuc hien);
- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTH, TCCBloq.

coNG HoA xA HQI cHir NGHIA VIPT NAM
D_0"..!9p::g 39j x?$ r!q.

Ha Noi. ngdy Jo rhang 42 ndm 2a la
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  LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT  

TUẦN TỪ 29/07/2019 ĐẾN 04/08/2019 

Thứ, Ngày Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm 

Thứ 2, 

 29/07 

08:00 - 08:30 Giao ban BGH  Hiệu trưởng  BGH, Trưởng phòng HCTH       
Phòng Hiệu 

trưởng                          

08:30 - 09:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy  Phó Bí thư Đảng ủy  Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy    P.Phổ Yên  

08:30 - 11:30 Bảo vệ LATS cấp trường cho Nguyễn Như 

Hùng - Ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ  
Chủ tịch HĐ  Thành viên HĐ và theo Giấy mời    P.Sông Công  

09:00 - 10:00 Họp Đảng ủy Trường thường kỳ tháng 

7/2019  

Phó Bí thư phụ 

trách Đảng ủy  
Đảng ủy viên Trường    P.Phổ Yên  

10:00 - 11:30 Hội nghị Đảng ủy bầu bổ sung Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng ủy và chức danh Bí thư Đảng ủy Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2015 - 2020  

Phó Bí thư phụ 

trách Đảng ủy  

Các Đảng ủy viên Trường và Khách mời Đảng ủy 

Khối    
P.Phổ Yên  

14:00 - 17:00 Làm việc với Đoàn Thanh niên và Văn 

phòng Chương trình tiên tiến  

PHT. Triệu Hùng 

Trường  

BGH, Đoàn Thanh niên, Văn phòng Chương trình 

tiên tiến    

Phòng PHT 

Triệu Hùng 

Trường  

Thứ 3, 

 30/07 

08:00 - 12:05 Hội thảo "Hỗ trợ xây dựng và vận hành Hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương" 

 Trung tâm đào tạo 

và hỗ trợ phát triển 

thị trường công 

nghệ 

 Đại diện BGH, Đại diện P.CTCT-SV, Đại diện 

P.QHCC&DN       

Hội trường 215, 

Số 39 Trần 

Hưng Đạo, Q. 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội                          

09:30 - 11:30 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần 

thứ 18 (mở rộng) khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết 

công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019  

Đảng ủy Khối  Bí thư, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT    

Hội trường A1, 

Trường ĐH Hà 

Nội  

13:30 - 16:30 Họp đánh giá phân loại viên chức  Hiệu trưởng  Thành viên Hội đồng    P.Phổ Yên  

16:30 - 17:00 Họp đánh giá Ban Giám hiệu và Chủ tịch 

Hội đồng trường  
Hiệu trưởng  Theo Quyết định    P.Phổ Yên  



Thứ 4, 

 31/07 

07:30 - 16:00 Hội thảo khoa học "Đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển" 

 Trường Đại học 

Nha Trang 
 Đại diện BGH,Đại diện lãnh đạo P.KHCN       

Hội trường số 1, 

Trường Đại học 

Nha Trang, số 

02 Nguyễn Đình 

Chiểu, Nha 

Trang, Khánh 

Hòa                          

08:30 - 17:00 Họp  Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở  Chủ tịch Hội đồng  Các ủy viên Hội đồng, giấy mời và các ứng viên    P. Phổ Yên  

 Thứ 5, 

 01/08  
              

Thứ 6, 

 02/08 

08:30 - 17:20 Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Khoáng 

sản Đông Nam Á 
 P.QHCC&DN 

 Các sinh viên tốt nghiệp các ngành Khai thác mỏ, 

Trắc địa, Địa chất       
P.Sông Công                          

13:30 - 14:30 Họp Hội đồng sơ tuyển thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp GVC, GVCC theo Quyết định số 

901/QĐ-MĐC ngày 11/7/2019  

Hiệu trưởng  Theo Quyết định 901/QĐ-MĐC ngày 11/7/2019    P.Thuận Thành  

 Thứ 7, 

 

 03/08  

 08:00 - 17:00 Lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên hạng III 
P.TCCB   Theo Quyết định của Hiệu trưởng          P.Phổ Yên 

 Chủ nhật, 

 

 04/08  

 08:00 - 17:00 Lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên hạng III 
P.TCCB   Theo Quyết định của Hiệu trưởng          P.Phổ Yên 

 



CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

Dc 1p - Tu do - Hnh phuc 

Ha Nói, ngày & tháng'/O nám 2021 

QUYET IMNH 
Vê vic thành 1p Hi dng dánh giá, xp loai Va thi dua khen thu'Ong 

Trirô'ng D3i hQc Mo - Dja chat nàm  hçc 2020 - 2021 

HIEU TRI1NG TRUNG DiI HQC MO - DA CHAT 

Can cz Lut giáo ditc dçti hQc ngày 18/6/2012 và Luçt tha di, b sung mi s diêu 
cia Ludtgiáo ditc dgi hQc ngày 19/11/2018, 

Can c& Nghj djnh so 99/2019/ND-CF ngày 30/12/2019cia Chmnh p/n quy din/i dii 
tiêt và hu'áng dan thi hành mç5t so diêu cia Luat  tha dôi, ho sung m(3t so diéu cza Lut 
giáo d€c dgi hQc; 

Can ct Thông ttc lien tich so 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cüa Bó 
Giao duc va Dao tao va Bô Nôi vu huv'ng dan thwc hiên quyên tu chu, tw chiu trach nhiem 
ye thwc hin nhim vu, to chic b5 may, biên chê dôi vol do'n vi sz nghip cOng 1p giáo 
dyc và dào tçio, 

Can ci Lut Viên chic ngày 15/11/2010; Lu2t tha dôi, bô sung môt so diêu cia 
Luát Can bô, cOng chz'c và Luat  Viên chic ngày 25/11/2019; 

Can cz' Luát Thi dua, khen thithng, 
Can c Nghj djnh so 90/2020/ND-CF ngày 13/8/2020 ye dánh giO, xêp loQi chá 

lu'çrng can bt7, cOng ch,c, viên chic; 
Can thNghj djnh sO 91/2017/ND-CT ngày 31/7/2017 cia C'hinhphth quy djnh c 

tiêt thi hành môt sO diêu cza Luçt Thi dua, khen thtthng; Thông tu sO 12/2019/TT-BN 
ngày 04/11/2019 cia Bô N5i vy quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cia Nghj djnh so 
91/2017/ND-CF ngày 31/7/2017 cia ChInh phz quy djnh chi tiêt thi hành môt sO diêu ctha 
Luát Thi dua, khen thw&ng, Thông tw so 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 ctha Bó N5i vy 
bãi bó Khoán 7 Diêu 2 Thông tu so 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 cza Bô Nç5i vy quy 
djnh chi ilét thi hành m5tsô diêu cia Nghj djnh so 91/2017/ND-CT ngày 31/7/2017 cta 
Chinh phi quy dinh chi tiêt thi hành m3t sO diêu cia Lut Thi dua, khen thw&ng, 

Can ci Thông tic sO 21/2020/TT-BGDDT ngày 3 1/7/2020 cia Bô Giáo dyc và Dào 
tgo hwO'ng dan cong tác thi dua, khen thzthng ngành Giáo dyc; 

Can cii' Cong van so 3106/BGDDT-TDKTngày 17/8/2020 cia B GiOo dyc và Dào 
tgo ye vic triên khai m5t sO quy djnh cza Thông tw sO 21/2020/TT-BGDDT ngày ngày 
3 1/7/2020 cia B5 Giáo dyc và Dào tgo hu'Ong dan cong tác thi dua, khen thwO'ng ngành 
Giáo dyc; 

Can cii' ôngvãn so 2851/BGDDT-TDKT ngày 12/7/202 1 cia B5 Giáo dyc và Dào 
tgo ye vic hwOng dan, xét cong nhn sang kiên, phgm vi Onh hu'Ong cza sOng kiCn, dC iOi 
nghien czu khoa hQc lam co sO xét danh hiu thi dua, khen thu'&ng hang nam; 

Can ci' Nghj quyêt sO 48/NQ-HDT ngày 30/9/2021 cOa Hi dOng tru'Ong Tru'd'ng 
Dgi hQc MO - Dja chat ye vic ban hành Quy djnh dánh giá, xêp loQi chat ltcQ7'zg cO n/ian 
và tp the thuc Tru&ng Dai hQc MO - Dja chat, 

Can cii' Nghi quyê't sd 50/NQ-HDT ngày 30/9/2021 cia Hi dng trzc&ng Trzthng 
Dgi hQc MO - Dja chat ye vic ban hành Quy djnh ye cOng tác Thi dua, Khen thi.cO'ng ctha 
TricOng Dai hQc MO - Dja chat; 

Theo d nghj cia Tru'O'ngphOng TO chOc - C'On b. 

BQ GIAO DVC  vA DAO TAO 
TRIIUNG DI HQC MO - DIA CHAT 

S& t9  IQD-MDC 



QUYET DINH: 

Diêu 1. Thành 1p Hi dng dánh giá, xp !oi va thi dua, khen thuóng Trng Di 
h9c Mo - Dja chat nãm h9c 2020 - 2021 gôm các thành viên cO ten trong danh sách kern 
theo. 

Diêu 2. Hi dng tti Diu 1 cO nhim v11 dánh giã, xp 1oui vã xët thi dua. khen 
thrning cho các Ca nhân, tp th thuc Tnthng Dti hçc MO - Dja chat theo quy dnh hin 

hành. 

Diêu 3. Các ông (bà) TruOrng phOng T chirc - Can b, TruOng các don vj CO lien 
quan vã cãc can b có ten trong danh sách kern theo tti Diêu 1 chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh này./' 

Niinhân: 
- DU, HDT (dé b/cáo) 
- Các PHT (dê p/h chi dao); 
- Nhir Diêu 3 (de thi.rc hiên); 
- HUMG eOFFICE; 
- Lu'u: HCTH, TCCB. 

c~A c~9 OCX22. G S .TS dta 



T P 
Dpj 
11i Dli 

DANH SACH HQI BONG DANH GIA, XEP LOiI VA THI DUA, MIEN THIfONG 
TRUNG BAI  HQC MO - OTA CHAT NAM HQC 2020 - 2021 

(Kern theo Quyt djnh s6: /QD-MDC ngày  O  tháng  ,IO  näm 2021) 

1. GS.TS Trin Thanh Hâi, Hiu tru&ng 

2. GS.TS Biii Xuân Nam, Phó Hiu tru1ng 

3. PGS.TS Triu Hung Trung, Phó Hiu tnrâng 

4. TS Hoang Anh DUng, ChU tjch Cong doãn TruOng 

5. TS BUi Trung Son, Truô'ng phông HCTH 

6. PGS.TS Nguyn Ng9c Khánh, Trrning phOng T chIrc - Can b 

7. PGS.TS Th3 Ng9c Anh, Tnthng phông KHCN 

8. Th.S Nguyn Thanh Tun, BI thu Doàn thanh niên truOng 

9. TS Lé Xuân Thành, Tru&ng phông Cong tác CT CT-SV 

10. TS Phm Dirc Thiên, Truâng phông CSVC 

11. PGS.TS Nguyn Dirc Khoát, Trueing phOng DTDH 

12. PGS.TS Li.rcmg Quang Khang, Tnthng phOng DTSDH 

13. TS Pham Van Tun, Tnring phOng DBCLGD 

14. PGS.TS Nguyn Thj Hoài Nga, Tru&ng phông HTQT 

15. Th.S Pham Thj Thu Thu, Trrnrng phông KHTC 

16. PGS.TS Nguyn Vit H, Truâng phông QHCC&DN 

17. TS Nguyn Vit Nghia, P. Tnring phOng phit trãch phOng XB 

18. TS Cong Ngc Thtng, Phó Chánh VP CTTT 

19. CN Nguyn Thanh Huyn, Phii trách Tram Y t 

20. TS Lê Dirc Vinh, Giám dc Trung tam Djch vi 

21. TS Diem Cong Hoàng, Giám dc Trung tam NNTH HUMG 

22. PGS.TS BUi Hoàng Bc, Giám dc Trung tam PTTN CNC 

23. PGS.TS Lê Van Hung, Giám dic Trung tam TT - TV 

24. CN Nguyn Gia Khuê, Phó Trix?ing ban phii trách BQLCDA 

25. TS Lê Hng Anh, Truâng khoa CNTT 

26. PGS.TS Khng Cao Phong, Trrnmg khoa C - Din 

27. PGS.TS Nguyn Th Vinh, Truâng khoa DAu khI 

28. TS BUi Thj Thu ThuS', Truing khoa KT&QTKD 

29. TS Nguyn Tin Dung, Tnrng khoa KH&KTDC 

30. PGS.TS Pham Van Hoà, Trithng khoa Mo 

31. PGS.TS D Van BInh, Trrnng khoa Môi trung  

ChU tjch HD; 

PCT Hi dng; 

PCT Hi dng; 

PCT Hi dng; 

Uy viên, Thu kS'; 

Uy viên, Thu' kS' 

Uy viên; 

Uy viên; 

1Jy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 

Uy viên; 



32. PGS.TS Lé Düc Tlnh, Trrnxng khoa TDBD&QLDD 

33. PGS.TS Dng Trung Thãnh, Truâng khoa Xây drng 

34. TS Cong Tin Dung, Tnrâng khoa KHCB 

35. TS Trn Thj PhUc An, Truing khoa LLCT 

36. ThS Phtm Quc Dam, Tnthng khoa GDQP  

Üy viên; 

Uy viên; 

Uy vién;  

Uy viên; 

Uy viên. 

(Danh sách nay có 36 ngthi) 



 

 

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT  

TUẦN TỪ 11/10/2021 ĐẾN 17/10/2021 

Thứ, Ngày Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm 

Thứ 2, 

 11/10 

08:00 - 09:00 Giao ban BGH  Hiệu trưởng  BGH, Trưởng phòng HCTH       Online                          

08:00 - 11:00 Họp Ban kỹ thuật phục vụ tuyển sinh SĐH 

đợt 2/2021  
Trưởng ban  

Thành phần theo Quyết định 808/QĐ-MĐC ngày 

01/10/2021    
Online  

14:00 - 16:30 Họp Ban tư vấn sửa đổi Quy chế chi tiêu 

nội bộ  
Hiệu trưởng  

Thành phần theo Quyết định số 655/QĐ-MĐC 

ngày 22/7/2021    
P.Phổ Yên  

Thứ 3, 

 12/10 

09:00 - 11:30 Làm việc với Trường ĐH Y tế công cộng và 

Học viện Tài chính về việc phối hợp công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khu KTX dùng chung thuộc Khu đô 

thị Đại học 

 Hiệu trưởng 
 Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị: Ban 

QLCDA, CSVC, HCTH, KHTC và Giấy mời       
P.Thuận Thành                          

09:00 - 11:30 Hội nghị triển khai công tác công đoàn quý 

IV/2021  

Chủ tịch Công đoàn 

Trường  

BCH CĐ Trường, Tổ trưởng CĐ trực thuộc CĐ 

Trường, BCH CĐ bộ phận    
P.Phổ Yên  

Thứ 4, 

 13/10 

09:00 - 11:30 Hội nghị liên tịch Quý IV/2021  Bí thư Đảng ủy 
 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BTV 

Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường       
P.Phổ Yên                          

11:00 - 12:00 Info Session cho sinh viên về dự án 

ESSENCE  
Phòng HTQT  Thành viên dự án, sinh viên    Online  

13:30 - 17:00 Họp Ban tư vấn sửa đổi Quy chế chi tiêu 

nội bộ  
Hiệu trưởng  

Thành phần theo Quyết định số 655/QĐ-MĐC 

ngày 22/7/2021    
P.Phổ Yên  

13:30 - 16:30 Hội nghị CBVC phòng ĐBCLGD  Phòng ĐBCLGD  CBVC của Phòng và giấy mời    
Phòng 

ĐBCLGD  

14:00 - 16:30 Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo 

trình độ đại học chuyên ngành Kỹ thuật Hóa thực phẩm  

Bộ môn Lọc - Hoá 

dầu  

Khoa Dầu khí, Bộ môn Lọc - Hoá dầu, phòng 

ĐTĐH và khách mời    

Phòng họp Khoa 

Dầu khí  

13:30 - 17:00 Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2020 -2021  
Hiệu trưởng  

Thành phần theo Quyết định số 849/QĐ-MĐC 

ngày 8/10/2021    
P.Sông Công  

 Thứ 7, 

 

 16/10  

 08:30 - 11:30 Sơ khảo cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sinh 

viên HUMG 2021 

PHT.Triệu Hùng 

Trường   
Ban sơ khảo cuộc thi          Online 

 



BO UIAO DVC  vA DAO TO CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
TRNG DI HQC MO - DIA CHAT Oc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Ha N3i, ngày 28 tháng 10 näm 2022 

QUYET OINH 
V vic thành Ip  Hi dng dánh giá, xp 1oi chat hrçng 

va xét sang kin, thi dua khen thirO'ng TrLrOng Di hQc MO - Dia cht 
näm hQc 2021 - 2022  

HIU TRIING TRUNG DiI HQC MO - DIA CHAT 

Can c& Lut giáo 4ic dgi hQc ngày 18/6/2012 và Lut tha di, bd sung mt s 
cia Lutgiáo dyc dcii hQc ngày 19/11/2018; rc. 

Cän c& Nghj djnh soC 99/2019/ND-CT ngày 30/12/2019 cia ChInh phz quy djnh  c/1( 
tiét va hu'ó'ng dan thi hành m5t soC diêu cia Lut tha ddi, bd sung mç3t soC diê'u cia Lut giá t4E) ui 
dyc dai hQc; 

Can c& Thông tu lien tjch soC 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cña Bó 
Giáo dyc và Dào tqo và Bç5 Nç5i vy hithng dan thwc hin quyên ty' chi, ty' chju trách nhicm 
ye thwc hin nhim vy, td chô'c b5 may, biên choC doCi vái dcin vj sy' nghip cong lap  giáo duc 

và dào tgo; 
Can ci Luat  Viên chüv ngày 15/11/2010, Lu2t tha doCi bá sung m7t soC diu cia Luat 

Viên chzc ngày 25/11/2019, Nghj djnh soC 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 ye' dánh giá chá't 

luvng can bó, cong chzc, vien chtc, Quyet djnh 3277/QD-BGDDTngày 12/10/2021 ye Quy 
ché Dánh giá, xep logi chat lwiig hang näm doCi vái doii vj và cong chzc, viên chtc, ngu'ô'i 
lao d.5ng cza Bó Giáo dyc và Dào tao,' 

Can ciLuat Thi dua Khen thw&ng ngày 16/11/2013; Nghj djnh SoC 91/2017/ND-CP ngày 
31/7/2017 cza Thz tu'óng ChInhphz ye cong tác Thi dua Khen thwóng, 

Can th Thông tic sO' 21/2020/TT-BGDDT ngày 3 1/7/2020 cia B Giáo dyc và Dào tgo 
hu'Ong dan cong tác Thi dua, Khen thu'Ong trong ngành Giáo dyc; Cong van soC 3106/BGDDT-

TDKT ngày 17/8/2020 caa Bó Giáo duc và Dào tio v vicc trie1n khai môt soC quy d/nh cüa Thông 

tic 21/2020/TT-BGDDTngày 31/7/2020 cia Bç5 Giáo duc và Dào tao ye' vicc hwóng dan cOng tác 
Thi dua, Khen thic&ng trong nganh Giáo duc, 

Can ci'Nghj djnh SoC 13/2012/ND-CP ngày 02/3/2012 cia ChInhphi'i ye' ban hành Diêu l 

sang kiên và Thông & soC 18/2013/7T-BKPICNngày 01/8/2013 caa B5 Khoa hçic Cong nghé Hiróng 

dan thi hành mat soC quy djnh cia Diêu lé Sang kkn; COng van soC 2851/BGDDT- TDKT ngày 

12/7/2021 cila Bô giáo dyc và Dào tçzo v vicc hwOng dOn xét cOng nhan  sang kiên, phgm vi ánh 

hwOng ci'ia sang kién, d tài nghiên thu khoa hoc lam cc' thxét thi dua, khen thu'óng hang näm, 
Can th Nghj quyoCt soC 48/NQ-HDT ngày 3 0/9/2021 cza Hal  dng triràng v vic ban 

hành Quy djnh dánh giá, xe'p loqi choCt lu'Q'ng cá nhdn và tp th cia Tricô'ng Dqi hQc Mo - 

Dja choCt; Nghf qiEt soC 49/NQ-HDT ngOy ci'a Hi dng trw&ng Trwô'ng Dqi hQc MO - Dja chat 
v vic ban hành Quy djnh ye tiêu chuO'n sang kiin và quy trinh xét cong nhan  sOng kién cza 

Tru'ô'ng Dqi hQc MO - Dia choCt ; Nghj quyoCt so 50/NQ-HDT ngày 3 0/9/2021 cia Hói dOng trw&ng 
TricOng Dqi hQc MO - D/a choCt v vic ban hành "Quy djnh v cOng tác Thi dua, Khen thu'Ong",' 

Can cz Nghj qz'It soC 82/NQ-HDT ngày 25/01/2022 caa Hal  dOng tru'&ng ye vic tha dôi, 

boC sung mat  soC diu cza Nghj qtIt so 48/NQ-HDTngày 30/9/2021 cza Hal  dông tricOng ye vic 

ban hành Quy djnh dánh giO, xêv logi choCt lwçng cá nhOn và tap  the cia Trwàng Dqi hQc MO - 

Dja choCt v vic quy djnh dOnh giO, xê'p loqi choCt lycng cO nhân vO tp th cña TrzcO'ng Dqi hqc 

MO - Dia choCt; Nghj quyt soC 114/NQ-HDT ngày 24/05/2022 cia Hi dOng trwO'ng ye vic tha 

So: 1283/Qf-MEC 



a'di mç5t s Khoán tai Diu 4, Chu'ong H cüa Quy djnh v tieu chudn sang kién và quy trinh xét 
cong nh2n sang kiên cza Trw&ng Dgi hQc MO - Dja dint ban hành kern theo Nghi quyet so 49/NQ-
HDTngOy 30/9/2021 czia H5i dng trw&ng Tru'&ng Dgi hQc Mo - Dia chat; 

Theo d nghj cia Trithngphdng Hành chInh - Tang hcxp và TO chtc - Can b. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thành 1p HOi  dng dánh gia, xp loai chit lucing Va xét sang kiën, thi dua, 
khen thi.thng TrirOng Dti h 9 c MO - Dia chat nãm hoc 2021 - 2022 gôm các thành viên cO ten 
trong danh sách kern theo. 

Diu 2. Hi dng ti Diu 1 Co nhim v dánh giá, xp 1°a  và xét sang kin, thi dua 
khen thiiâng cho các Ca nhãn, tp the thuc Trueing Dai  h9c MO - Dja chat theo quy dnh 
hiên hành. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1%rc k tr ngày k và thay th cho Quy& djnh so 
815/QD-MDC ngày 18/7/2022 cüa Hiu truOng tru?rng Di h9c MO - Dja chat. 

Các ông (bà) Trix&ng phOng T chirc - Can bO,  Trithng cãc dcm vi có lien quan vá các 
can b co ten trong danh sách kern theo ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh 
nay./ 

Noi nhln: 
- DIJ, HDT (dê b/cáo) 
- Các PHI (de p/h chi dao); 
- Nhu' Diéu 3 (dé thc hin); 
- HUMG eOFFICE; 
- Lu'u: HCTH, TCCB. 

HIU TRUONG 

GS.TS 



DANH SACH HQI DONG DANH GIA, XEP LOI CHAT LNG 

vA XET SANG MEN, THI DUA KHEN THIYNG 

TRI11NG DAI HQC MO - D4A CHAT NAM HQC 202 1-2022 

(Kern theo Quyt dinh s6 1283/QD-MDC ngày 28 tháng 10 näm 2022) 

1. GS.TS Trn Thanh Hãi, Hiu truông Chü tjch HD; 

2. GS.TS Büi Xuân Nam, Phó Hiu tru&ng PCT Hi dng; 

3. PGS.TS Triu Hung Tri.thng, Phó Hiu truâng PCT Hi dng; 

4. TS Hoàng Anh DUng, Chü tjch Cong doàn Truông PCT Hi dng; 

5. PGS.TS BUi Truvng SoWn, Tru&ng phong HCTH Uy viên, Thu k2; 

6. PGS.TS Nguyn Ngoc Khánh, Tnnng phOng TCCB Uy viên, Thu k; 

7. PGS.TS D Ng9c Anh, Tru&ng phông KHCN Uy viên; 

8. ThS Nguyn Thanh Tun, Bi thu DTN Tru?Yng Uy viên; 

9. TS Lé Xuân Thành, Truâng phông CTCT-SV Uy viên; 

10. TS Pham Dic Thiên, Trt.ràng phông CSVC Uy viên; 

11. PGS.TS Nguyn Dirc Khoát, Trurng phong DTDH Uy viên; 

12. PGS.TS Luong Quang Khang, Trueing phông DTSDH Uy vién; 

13. TS Pham Van Tun, Truóng phông DBCLGD Uy viên; 

14. PGS.TS Nguyn Thj Hoài Nga, Tnrng phàng HTQT Uy viên; 

15. ThS Pham Thj Thu Thus', TruOng phong KHTC Uy viên; 

16. PGS.TS Nguyn Vit H, Truó'ng phông QHCC&DN Uy viên; 

17. TS Nguyn Vi& Nghia, P. Trithng phàng phit trách phOng XB TiJy viên; 

18. TS Cong Ngçc Thing, PhO Chánh ph%1 trách VP CTTT Uy viên; 

19. DS Nguyn Thanh Huyn, Phii trách Tram Y t Uy viên; 

20. TS Lé Düc Vinh, Giám dc Trung tam Djch vi1 Uy viên; 

21. TS Diem Cong Hoàng, Giám dc Trung tam NNTH HUMG Uy viên; 

22. PGS.TS BUi Hoàng Bc, Giám dc Trung tam PTTN CNC Uy viên; 

23. PGS.TS Lê Van Hung, Giám dc Trung tam TT - TV Uy viên; 

24. ThS Nguyn Gia Khué, PGD BQLCDA Uy viên; 

25. PGS.TS Lé Hng Anh, Tru&ng khoa CNTT Uy viên; 

26. PGS.TS Khng Cao Phong, Tnzng khoa Cci - Din Uy viên; 

27. PGS.TS Nguyn Th Vinh, Tru&ng khoa Du khI Uy vién; 

28. TS BUi Thj Thu Thu, Truàng khoa KT&QTKD Uy viên; 

29. TS Nguyn Tin DUng, TruOng khoa KH&KTDC Uy viên; 

30. PGS.TS Pham Van Hoã, Truâng khoa MO Uy viên; 



HOC 

31. PGS.TS D Van BInh, Truing khoa Môi trumg Uy viên; 

32. PGS.TS Lé fXrc TInh, Trithng khoa TDBD&QLDD Uy viên; 

33. PGS.TS Dng Trung Thành, Tru&ng khoa Xây dimg Uy viên; 

34. TS Cong Tin Dung, Tnrâng khoa KHCB Uy viên; 

35. TS TrAn Thj Phüc An, Truâng khoa LLCT Uy viên; 

36. ThS Pham Qu6c Dam, Trithng khoa GDQP Uy vien. 

(Danh sách nay có 36 ngithi) 



 

 

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT  

TUẦN TỪ 31/10/2022 ĐẾN 06/11/2022 

Thứ, Ngày Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm 

Thứ 2, 

 31/10 

07:00 - 17:00 Tổ chức kiểm tra vấn đáp Chuẩn đầu ra 

Ngoại ngữ năm học 2022 - 2023 (đợt 1) 
 HĐ kiểm tra  Theo Quyết định của Hiệu trưởng       

Tầng 4, 5 nhà 

C5 tầng                          

08:00 - 12:00 Xét tuyển cao học đợt 2/2022  
Trưởng các Tiểu 

ban  

Thành phần theo Quyết định số 1234/QĐ-MĐC 

ngày 21/10/2022    
P.Phổ Yên  

08:00 - 08:30 Giao ban BGH  Hiệu trưởng  BGH, Trưởng phòng HCTH    Online  

08:30 - 11:30 Đại hội chi bộ Khoa Môi trường  
Chi bộ khoa Môi 

trường  
Đảng viên của chi bộ và giấy mời    P.Sông Công  

14:00 - 16:30 Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 

(khoa Mỏ)  
Khoa Mỏ  CBVC của Khoa, sinh viên và giấy mời    P.Sông Công  

Thứ 3, 

 01/11 

08:30 - 12:00 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ 

sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số TNMT.2021.04.04 do 

PGS.TS Nguyễn Văn Trung chủ nhiệm 

 Chủ tịch HĐ 
 Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Bộ 

GD&ĐT và giấy mời       
P.Phổ Yên                          

08:45 - 14:30 Hội nghị thượng đỉnh về Năng lượng bền 

vững Đan Mạch - Việt Nam và hội thảo khoa học "Wind 

Energy and Energy Efficiency"  

Đại sứ quán Đan 

Mạch  
Hiệu trưởng, Phòng HTQT    

Khách sạn Melia 

Hanoi  

09:30 - 11:30 Họp trao đổi kinh nghiệm xây dựng CTĐT 

ngành An toàn vệ sinh lao động và Kỹ thuật môi trường 

giữa Trường ĐH Mỏ - Địa chất và Trường ĐH Y tế Công 

cộng  

PHT.Bùi Xuân 

Nam  

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, ĐBCLGD, 

Khoa Môi trường, Khoa Mỏ, Bộ môn Khai thác 

Lộ thiên và các cán bộ tham gia chương trình; đại 

diện Trường ĐH Y tế Công cộng    

P.Thuận Thành  

14:00 - 17:00 Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng 

năm học 2021-2022  
Chủ tịch HĐ  

Thành viên HĐ theo Quyết định số 1283/QĐ-

MĐC ngày 28/10/2022    
P.Phổ Yên  

14:00 - 16:00 Giới thiệu truyền thống, ngành nghề đào tạo 

Khoa Trắc địa-BĐ&QLĐĐ  

Khoa Trắc địa-

BĐ&QLĐĐ  

BCN Khoa Trắc địa-BĐ&QLĐĐ, sinh viên K67 

các ngành: Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ, Quản lý phát 

triển đô thị và BĐS, Địa tin học    

HT.300  

19:15 - 20:00 Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đan 

Mạch - Việt Nam  

Đại sứ quán Đan 

Mạch  
Hiệu trưởng, Phòng HTQT    Nhà hát lớn HN  

20:00 - 21:00 Làm việc với Đại học Kentucky, Mỹ  Phòng HTQT  Phòng HTQT    Online  

 

















 

 

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT  

TUẦN TỪ 28/08/2023 ĐẾN 03/09/2023 

Thứ, Ngày Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm 

Thứ 2, 

 28/08 

08:00 - 08:30 Giao ban BGH  Hiệu trưởng  BGH, Trưởng phòng HCTH       Online                          

14:00 - 16:30 Họp về chương trình đào tạo Ngôn ngữ 

Trung Quốc định hướng Khoa học kỹ thuật  
Phòng ĐTĐH  

Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Khoa KHCB, Bộ 

môn Ngoại ngữ, các thầy cô giáo có tên trong 

danh sách triệu tập; các nhà khoa học và các thầy 

cô giáo quan tâm    

P.Phổ Yên  

14:00 - 15:00 Họp Ban Khuyến học của trường  
PHT. Triệu Hùng 

Trường  
Các thành viên của Ban Khuyến học    Online  

Thứ 4, 

 30/08 

08:30 - 11:30 Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng 

và xét sáng kiến, thi đua khen thưởng Trường năm học 

2022 - 2023 

 Chủ tịch HĐ 
 Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 

1057/QĐ-MĐC ngày 03/8/2023       
P.Phổ Yên                          

09:00 - 12:00 Họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ 

đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2021-MDA-02 do TS Ngô 

Hà Sơn chủ nhiệm  

Chủ tịch Hội đồng  Thành viên Hội đồng theo Quyết định và giấy mời    P.Thuận Thành  

Thứ 5, 

 31/08 

09:00 - 11:30 Họp Đảng ủy trường 
 Bí thư Đảng ủy 

trường 
 Đảng ủy viên trường       P.Phổ Yên                          

14:00 - 16:30 Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng 

và xét sáng kiến, thi đua khen thưởng Trường năm học 

2022 - 2023  

Chủ tịch HĐ  
Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 

1057/QĐ-MĐC ngày 03/8/2023    
P.Phổ Yên  

 Thứ 6, 

 

 01/09  

 08:00 - 17:00 Nghỉ lễ 02/9               

 Thứ 7, 

 02/09  
              

Chủ nhật, 

 03/09  
              

 


